GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC
CHUYÊN ĐỀ I. MỘT SỐ VẤN ĐỀN CHUNG VỀ GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC

I. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC (giáo dục KLTC).

1. Khái niệm:

Giáo dục kỷ luật tích cực là cách GD dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của HS; không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của HS; có sự thỏa thuận giữa GV- HS và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của HS.

Cụ thể là:


- Những giải pháp/biện pháp giáo dục phải mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật, tự giác của học sinh.


- Thể hiện rõ ràng những mong đợi, quy tắc và giới hạn học sinh phải tuân thủ.


- Gây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa giáo viên và học sinh.


- Dạy cho HS những kỹ năng sống mà các em sẽ cần trong suốt cả cuộc đời.

- Phát huy tính tự giác tuân theo các quy định và quy tắc đạo đức ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài. 
- Làm tăng sự tự tin và khă năng/kĩ năng xử lý các tình huống khó khăn trong học tập và cuộc sống của các em.
- Dạy cho HS cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, có sự tôn trọng bản thân, biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác.

- Động viên, khích lệ thực hiện hành vi, xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và tính trách nhiệm, giúp HS phát triển toàn diện nhân cách, không làm cho các em bị tổn thương.
(5 T: Tốt nhất cho HS, Tổn thương không làm,Thỏa thuận,Tâm sinh lí, Tự giác)
=> Giáo dục kỉ luật tích cực là việc dạy và rèn luyện cho HS tính tự giác tuân theo các quy định và quy tắc đạo đức ở thời điểm trước mắt và lâu dài.
2. Mục tiêu của giáo dục KLTC là dạy HS tự hiểu hành vi của mình, có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. 
- Nói cách khác giúp HS phát triển tư duy và có các hành vi tích cực có thể ảnh hưởng lâu dài đến cả cuộc đời sau này. 

3. Giáo dục kỷ luật tích cực không phải là


- sự buông thả, để cho HS  muốn làm gì thì làm.


- không có các quy tắc, giới hạn hay sự mong đợi.


- những phản ứng mang tính ngắn hạn hay những hình phạt thay thế cho việc đánh mắng, sỉ nhục.
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT:

1. Thực trạng các biện pháp trừng phạt thân thể (TPTT) và xúc phạm tinh thần của học sinh trong các trường THPT – nguyên nhân và hậu quả
- Trừng phạt thân thể trẻ em là các hành vi, thái độ, lời nói do người lớn hoặc người có quyền gây ra nhằm giáo dục trẻ nhưng làm tổn thương các em về thể xác hoặc tinh thần. 

-  Ở Việt Nam từ trước đến nay, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt thân thể và xúc phạm tinh thần khi HS mắc lỗi vẫn diễn ra khá phổ biến với nhiều mức độ và hình thức khác nhau .

* Nguyên nhân của việc sử dụng các các biện pháp trừng phạt thân thể và xúc phạm tinh thần khi học sinh mắc lỗi 

- Quan niệm sai lầm về giáo dục kỉ luật HS: Một bộ phận không nhỏ các thành viên trong xã hội còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến: Trong giáo dục truyền thống, quan niệm “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi” cho đến nay vẫn được nhiều giáo viên và các bậc phụ huynh áp dụng. 

-  Nhận thức hạn chế của người lớn (thiếu hiểu biết về tâm sinh lí lứa tuổi).


- Thiếu sự quan tâm, tình yêu thương đối với trẻ 


-  GV thiếu phương pháp giáo dục trẻ phù hợp, thiếu kinh nghiệm trong giáo dục 


- GV vi phạm đạo đức nghề nghiệp 


- HS có khó khăn về học tập, khó khăn về điều kiện sống…..

* Hậu quả của việc trừng phạt thân thể và xúc phạm tinh thần HS:
 TPTT và xúc phạm tinh thần HS gây ảnh hưởng không tốt tới:
- Sự phát triển thể chất và tinh thần của HS
- Chất lượng giáo dục (Trẻ chán học, học tập sút kém, thậm chí bỏ học)
- Mối quan hệ giữa người lớn với trẻ em (Trẻ hận người lớn, mất lòng tin với người lớn, xa lánh người lớn, ảnh hưởng tới mối quan hệ thầy trò…)
- Trật tự, an toàn xã hội (Trẻ bỏ nhà đi bụi, gia tăng tệ nạn xã hội, phạm pháp,…)

…
Ngoài ra còn ảnh hưởng đến nhiều người khác: Đến cảm xúc của giáo viên, đến gia đình, xã hội, …

2. Trừng phạt thân thể HS là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người GV, vi phạm luật pháp Quốc gia và Quốc tế
a. Vi phạm quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Chuẩn nghề ngiệp GV TH quy định:

Tiêu chí 2. Đạo đức nghề ngiệp: Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học, chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất; danh dự, uy tín cùa nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh.

Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh: Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

Tiêu chí 13. Xây dựng môi trường học tập: Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh.

b. TPTT trẻ em là vi phạm luật pháp quốc gia và quốc tế.

Về mặt pháp luật, sử dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật mang tính trừng phạt thân thể là hành vi vi phạm các văn bản pháp lý quốc gia và quốc tế.                                                                     

Các văn bản quốc gia.

Luật pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

        6. Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, buôn bán , đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét bố mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác;             

        8. Cản trở việc học tập của em;

        9. Sử dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp;

Điều 14. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự 

         Trẻ em được gia đình nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.   

Bộ luật hình sự 

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.
1.  Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 110. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.


a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật.

b) Đối với nhiều người.

Luật giáo dục 2005 và được sửa đổi bổ sung năm 2009:


Điều 72. Nhiệm vụ của nhà giáo
Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:
“Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách người học, đối xử công bằng với người với người học, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học”.
Điều 75. Các hành vi nhà giáo không được làm

Nhà giáo không được làm các hành vi sau đây:


“Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại thân thể người học”

Điều 118. Xử lí vi phạm


“Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định xử phạt hành chính về dân số và trẻ em

Điều 17. Hành vi hành hạ , ngược đãi, làm nhục trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi.

1.  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong cách hành vi sau đây:
a) Lăng nhục, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây tổn thương về tinh thần của trẻ em.

b) Đối xử tồi tệ, bắt nhịn ăn, nhịn uống, chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, giam hãm ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc bắt làm những việc trái với đạo đức xã hội;

c) Bắt trẻ em đi ăn xin, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000đồng đối với hành vi  đánh đập hoặc có hành vi bạo lực xâm hại thân thể trẻ em, làm cho trẻ em đau đớn về thể xác và tinh thần
- Văn bản quốc tế

Công ước về Quyền trẻ em đã được hầu hết các quốc gia kí tham gia có những điều khoản quy định về quyền trẻ em được bảo vệ để tránh khởi mọi hình thức bạo lực:

Điều 19. Quyền được bảo vệ tránh khỏi mọi hình thức bạo lực xâm phạm thân thể và tinh thần.
1. Các quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp pháp chế, hành chính, xã hội và giáo dục thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể xác hoặc tinh thần, gây tổn thương hay xúc phạm, bỏ mặc hoặc xao nhãng trong việc chăm sóc, ngược đãi hoặc bóc lột, kể cả xâm phạm tình dục, trong khi trẻ em vẫn nằm trong vòng chăm sóc của cha hay mẹ, hay cả cha lẫn mẹ, một hay nhiều người giám hộ pháp lý, hoặc của bất kì người nào khác được giao chăm sóc trẻ.

Điều 29. Mục tiêu Giáo dục

1. Các Quốc gia thành viên thỏa thuận rằng việc giáo dục trẻ em phải được hướng tới:

a) Phát triển tối đa nhân cách, tài năng, các khả năng về trí tuệ và thể chất của trẻ em;

b) Phát triển sự tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản, tôn trọng những nguyên tắc được ghi trong Hiến chương của Liên Hợp Quốc.
c) Phát triển sự tôn trọng của trẻ em đối với cha mẹ, tôn trọng bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và những giá trị quốc gia của đất nước mà trẻ đang sống và của đất nước là nguyên quán của trẻ em, tôn trọng những nền văn minh khác với nền văn minh của bản thân trẻ em đó;

d) Chuẩn bị cho trẻ em sống một cuộc sống có trách nhiệm trong xã hội tự do, theo tinh thần hiểu biết, hòa bình, bao dung, bình đẳng nam nữ và hữu nghị giữa tất cả các dân tộc, các nhóm chủng tộc, dân tộc, tôn giáo và những người bản địa.

=> Cần chấm dứt trừng phạt thân thể và xúc phạm tinh thần HS vì:
-  Trừng phạt thân thể và xúc phạm tinh thần HS gây ra những hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội;
- Không phù hợp với mục tiêu giáo dục;
- Vi phạm các văn bản pháp lý quốc gia và quốc tế.
2. Lợi ích của việc sử dụng các biện pháp Giáo dục kỉ luật tích cực (GD KLTC):

* Lợi ích của việc sử dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với học sinh và giáo viên
Để thấy lợi ích của GD KLTC đối với học sinh và giáo viên, hãy xem 2 cách giải quyết tình huống rất thông thường của hai giáo viên sau:

	         Một học sinh loay hoay làm việc riêng trong giờ học, giáo viên gọi em trả lời câu hỏi. Em giật mình đứng dạy và không trả lời được.

	Giáo viên 1

1. Cô lặp lại câu hỏi nhé.

2. Em nào giúp bạn mình trả lời câu hỏi này?

3. Em nhắc lại đi!

4. Em trả lời được rồi.

5. Em nhớ tập trung học bài nhé!
	Giáo viên 2
1. Học thì dở, lại còn không chú ý nghe giảng! Đứng im đấy!

2. Ai trả lời.

3. Nhắc lại đi.

4. Ngồi xuống! Lần sau còn vi phạm nữa thì bị ghi vào sổ đầu bài nghe chưa!



Chúng ta có thể hình dung được ngay cảm giác của hai học sinh trước cách xử lý của hai giáo viên. Đối với cách nhắc nhở của giáo viên thứ nhất học sinh không bị tổn thương, học sinh tự thấy mình có lỗi, sẽ tự sửa lỗi. Còn đối với cách cư xử của giáo viên thứ 2, học sinh sẽ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm; chưa kể những cảm xúc khác trong trường hợp học sinh bị trách oan.

Như vậy, khi giáo viên sử dụng các biện pháp GD KLTC, không dùng roi vọt, không nhục mạ học sinh thì cả học sinh và giáo viên đều được lợi:

	Lợi ích đối với học sinh
	Lợi ích đối với giáo viên

	- Có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, được mọi người quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến.

- Tích cực, chủ động hơn trong học tập.

- Tự tin, phát huy được khả năng của bản thân.

- Sống vui vẻ, hòa nhập, gần gũi với mọi người.

- Vui vẻ đến lớp, thích học hơn.

- Cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của giáo viên nên tiếp thu bài tốt hơn.
	- Giảm được áp lực quản lý lớp học vì HS hiểu và tự giác chấp hành kỷ luật. 

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò; GV được HS tin tưởng, tôn trọng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Được sự đồng tình của gia đình HS và XH. 


Mong muốn của học sinh:


Học sinh mong muốn người lớn lắng nghe, tìm hiểu xem các em cần gì, có nhu cầu gì, nguyên nhân nào dẫn đến sự việc học sinh mắc lỗi, để hiểu lí do tại sao các em lại phạm lỗi trước khi đánh mắng. Học sinh muốn nhận được sự yêu thương, chăm sóc cũng như sự cảm thông chia sẻ và bao dung của người lớn, thầy cô khi các em phạm lỗi.
* Đối với nhà trường, gia đình, cộng đồng, XH
- Nhà trường trở thành môi trường học tập thân thiện, an toàn, tạo được niềm tin đối với xã hội.

- Đào tạo được những công dân tốt 

- Giảm thiểu được các TNXH , bạo hành, bạo lực.

- Gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh.

- ..

3. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC

1. Những điều cần có ở người giáo viên:
- Quan tâm và hiểu biết từng HS, thương yêu, bao dung, độ lượng với HS. Chủ động lôi cuốn sự tham gia của các em vào các công việc của lớp, của trường, vào các hoạt động học tập, …
-  Tôn trọng, hợp tác, dân chủ trong quan hệ với HS, thừa nhận gía trị của mỗi em như là một nhân cách đang hình thành và phát triển, biết bảo vệ danh dự và quyền lợi của học sinh; tôn trọng cá tính và bí mật riêng tư của học sinh, không nói, không làm những việc xúc phạm đến học sinh.
- Giúp HS phát triển năng lực cá nhân, giải phóng và phát huy mọi khả năng, sức mạnh tiềm tàng của mỗi em thông qua việc khích lệ và tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập và trong các hoạt động khác.
- Quan tâm và tạo điều kiện để các em phát triển như là một chủ thể có đầy đủ giá trị và sáng tạo, để từng em phát huy điểm mạnh, phát huy năng khiếu, sở thích của mình; hiểu biết thế giới tinh thang của các em, biết chia sẻ và động viên các em đúng lúc. Tạo dựng bầu không khí tâm lí – đạo đức thuận lợi với những xúc cảm tích cực trong sự thống nhất tinh thần giữa giáo viên và học sinh với nhau
- Đối xử công bằng, không phân biệt, không trù dập, không thành kiến với học sinh.
- Gương mẫu, có trách nhiệm và giữ chữ tín với học sinh. 

Trong giáo dục có một đặc trưng là sự noi gương. Sự kính trọng ngưỡng mộ của học trò đối với tài năng, nhân cách của thầy là xuất phát điểm cho niềm tin vào cái đẹp, cái thiện trong cuộc đời, là sự khởi đầu cho sự hình thành nhân cách. Đặc trưng nghề nghiệp đòi hỏi người thầy không chỉ cần có kiến thức và năng lực sư phạm mà phương tiện giáo dục quan trọng nhất chính là nhân cách người thầy. Nhà giáo dục học nổi tiếng người Nga K.D.Usinxki từng nói “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất cứ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất cứ một ệ thống khen thưởng hat trách phạt nào khác”. Bởi thế không thể đếm hết hậu quả nặng nề từ những ứng xử phi giáo dục của người thầy trong môi trường giáo dục. Cũng bởi thế, người thầy luôn phải chuẩn mực về đạo đức, …
“Mục tiêu đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là dạy học sinh, sinh viên những giá trị đạo đức cơ bản của con người, hình thành những thói quen đạo đức và kỹ năng sống đúng đắn. Điều này chỉ có thể có được khi người thầy có đạo đức và có kỹ năng chuẩn mực”.

- Dạy HS biết kính trọng, yêu quý, biết ơn thầy cô giáo; tích cực, tự giác, chủ động, có trách nhiệm trong việc thực hiện các yêu cầu, các nhiệm vụ học tập; Lịch sự, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô; Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ thầy cô giáo. 
2. Những điều GV cần tránh trong giáo dục KLTC: 

- Tỏ ra cứng nhắc, lạnh lùng, thiếu gần gũi thân thiện với HS.     


Vẻ mặt lạnh lùng, thiếu thân thiện của thầy cô sẽ là bức tường ngăn cách giữa thầy và trò làm cho giờ học trở nên căng thẳng, nặng nề, học sinh không hứng thú , mệt mỏi và mong nhanh hết giờ, hiệu quả giờ học thấp. Ngược lại, sự thân thiện, gần gũi, nụ cười và những lới nói động viên khích lệ của thầy cô khiến cho giờ học sinh động, học sinh hứng thú tham gia xây dựng bài, giờ học hiệu quả.
- Tỏ ra quá dễ dãi với HS. 


Gần gũi, thân thiện với học sinh là điều rất tốt nhưng không nên quá dễ dãi với học trò, học sinh dễ xem thường, thiếu sự kính trọng với thầy, cô.

- Phạt HS bằng cách “bêu gương” trước lớp. 

- Quát tháo, phê bình học sinh gay gắt.
- Phân biệt đối xử, so sánh. 


Nhiều giáo viên thiếu sự công bằng trong cư xử với học sinh. Điều này không chỉ làm mất đi hình ảnh và niềm tin của học sinh đối với thầy, cô mà còn đối với cả phục huynh và dư luận xã hội. GV nên đối xử công bằng giữa học sinh ngoan và học sinh chưa ngoan, giữa học sinh học giỏi và học sinh học yếu, giữa học sinh con người quen với những học sinh khác, …
-  Thực hiện những quy định, quy ước thiếu công bằng giữa thầy và trò. 


Giáo viên đưa ra các quy định, nội quy học sinh phải đi học đúng giờ, phải tắt chuông điện thoại, không được nghe hoặc nói chuyện trong giờ học, … Tuy vậy, bản thân giáo viên lạ thường xuyên vi phạm như để điện thoại đổ chuông trong giờ học, nghe điện thoại trong giờ học. Những việc làm này của thầy, cô đã làm mất đi sự tôn trọng của học sinh đối với mình, học sinh bất bình nhưng không dám nói ra. Việc làm của các thầy cô như thế là hết sức vô lý, thể hiện sự không công bằng, không tôn trọng học sinh. Để dạy học sinh, thầy cô phải làm gương sao cho học sinh “tâm phục, khẩu phục” và làm theo, không nên đưa ra các qui định, qui tắc bắt học sinh phải thực hiện mà bản thân thầy, cô lại chính là người tự cho mình không thực hiện và “phá vỡ” các quy tắc đó.
4. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KLTC.


- Nhận thức được rằng việc học sinh mắc lỗi cũng là chuyện thường tình. Đã là con người thì ai cũng có thể mắc lỗi. Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lần vấp ngã hay mắc sai lầm. Đặc biệt là học sinh THPT - lứa tuổi mà các em ”đủ lớn nhưng chưa đủ khôn” thì việc mắc lỗi lại càng dễ xảy ra. Vì vậy chúng ta hãy chấp nhận sai lầm của học sinh như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với nó và tìm cách giúp các em xóa đi các lỗi lầm bằng sự bao dung và tha thứ. Đừng quá khắt khe với các em, đừng chỉ quan tâm đến trách móc các em khiến cho các em thấy mình kém cỏi mà mất niềm tin vào chính bản thân.
- Phải tìm hiểu nguyên nhân khi HS mắc lỗi. Điều này cũng giống nhâu như bác sĩ tìm đúng bệnh mới có phương án chữa bệnh hiệu quả. Học sinh đi muộn, học yếu, chán học, không đi học chuyên cần, ... Mỗi lỗi của học sinh thường do một hoặc nhiều nguyên nhân, giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân trước khi đưa ra một hình thức xử phạt.
- Phân tích để HS biết lỗi của mình. Các em cần được biết mình đã mắc lỗi gì trước khi phải nhận một hình thức xử phạt do tập thể quy định. 
- Các hình thức thưởng phạt phải do tập thể HS và GV thỏa thuận, thống nhất từ trước. GV không tự đưa ra những hình thức xử phạt mà các em chưa được biết. 
- Các hình thức xử phạt phải nhất quán, công bằng, không phân biệt đối xử và không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của các em.
- Xử lý kỷ luật HS phải trên cơ sở vì sự tiến bộ, sự phát triển của trẻ. Một quyết định xử lí kỉ luật của giáo viên khi học sinh mắc lỗi có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cả cuộc đời của một con người. Các hình thức kỉ luật cần nhằm tới giúp cho học sinh tiến bộ, giúp cho học sinh phát triển tốt hơn, vì lợi ích tốt nhất của các em
- Xử lý kỷ luật khi HS mắc lỗi phải xuất phát từ tình yêu thương các em. Khi có tình yêu thương, chúng ta sẽ tìm được nhiều cách giúp đỡ các em tiến bộ.
CHUYÊN ĐỀ II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHẰM THỰC HIỆN KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT

I. THAY ĐỔI QUAN NIỆM, NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH.

Để việc áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực thực hiện sự có hiệu quả, trước hết giáo viên phải có nhận thức đúng và ủng hộ việc sử dụng các biện pháp giáo dục KLTC. Việc này đòi hỏi giáo viên phải thay đổi nhận thức về vấn đề giáo dục và kỷ luật học sinh. Tuy nhiên đây là việc không dễ làm.

Trong quá trình thay đổi, chúng ta sẽ gặp những khó khăn gì và nên giải quyết những khó khăn này như thế nào?

1. Những khó khăn trong việc thay đổi quan niệm, nhận thức của giáo viên về giáo dục và kỷ luật.

1.1. Quan niện chưa đúng về giáo dục và kỷ luật.

1.1.1. Sử dụng các hình phạt mạnh và biện pháp giáo dục hiệu quả.

Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp, chuyển từ chế độ thuộc địa nửa phong kiến lên chế độ XHCN. Chế độ phong kiến với nhiều quan niệm giáo dục bảo thủ và lạc hậu tồn tại hàng nghìn năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền giáo dục, nhất là các quan niệm về kỷ luật. Những quan niệm đó đã được đúc kết, truyền miệng trong nhân dân ta từ đời này sang đời khác qua những câu tục ngữ, thành ngữ mà ngay nay chúng ta vẫn thường nghe như: “yêu cho roi cho vọt, ghé cho ngọt cho bùi”, “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”…

Hiện nay, trong xã hội vẫn còn không ít người có quan niệm: Muốn giáo dục trẻ em cần có những biện pháp cứng rắn, phải dùng biện pháp TPTT mới có tác dụng.

Những người bảo vệ quan niện này đã cố gắng đưa ra những lý lẽ cụ thể mà không ít người (vì những lý do khác nhau) cho là hợp lý và thực tế. Họ quan niệm rằng TPTT trẻ em là một hình thức duy trì kỷ luật, là một điều cần thiết đối với mọi cá nhân hay tập thể. Họ chứng minh rằng bản thân họ khi còn thơ ấu đã chịu sự giáo dục trừng phạt và nhớ những biện pháp giáo dục đó mà họ đã tiên bộ hơn và trưởng thành như ngày nay.

1.1.2. Vẫn còn những quan niệm chưa đúng về trẻ em.

Cũng theo quan niệm truyền thống, trẻ em do còn non nớt chưa có khả năng suy xét đúng sai và không có ý thức kỷ luật tự giác, vì vậy cần phải được những người có quyền lực giám sát chặt chẽ bằng các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt. Những người theo quan điểm này dạy trẻ em bằng các hình thức áp đặt, bắt trẻ nhất nhất phải tuân theo mà không cần suy nghĩ, cân nhắc về cách cư xử của mình đúng hay sai.

1.1.3. Khái niệm giáo dục kỷ luật tích cực chưa được phổ biến và hiểu đúng.

Hiện nay còn không ít giáo viên, cũng như các bậc cha mẹ học sinh vẫn cho rằng tôn trọng quyền trẻ em và giáo dục kỷ luật tích cực là để cho trẻ tự do muốn làm gì thì làm và điền này dẫn đến tình trạng vô kỷ luật, học sinh thiếu tôn trọng giáo viên, tôn trọng người lớn.

1.2. Áp dụng công việc của giáo viên.

Đại bộ phận giáo viên còn phải đương đầu với những vấn đề trong cuộc sống đời thường nên dễ bị căng thẳng, dễ sinh ra cáu gắt khi đối mặt với những vấn đề của lớp học như: Sĩ số học sinh quá đông, điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy thiếu thốn; áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ; thái độ thiếu quan tâm của một số phụ huynh; tình hình vi phạm kỷ luật của học sinh vv.. khiến cho giáo viên không đủ kiên nhẫn và không có thời gian để áp dụng các biện pháp KLTC mà nôn nóng giải quyết các vấn đề xảy ra bằng cách trách phạt, la mắng..

Để hỗ trợ cho việc thay đổi quan điểm nhận thức, giáo viên cần hiểu rằng các hình thức TPTT trẻ em chỉ có tác dụng tức thời, trước mắt. Kỷ luật tích cực đòi hỏi giáo viên phải bình tĩnh, kiên trì nhưng mang lại tác động lâu dài và tạo ra môi trường học tập an toàn, khích lệ.

2. Một số gợi ý nhằm tạo ra sự thay đổi quan niệm, nhận thức về giáo dục và kỷ luật.

2.1. Gợi ý dành cho giáo viên.

Việc thay đổi nhận thức thái độ hành vi phụ thuộc rất nhiều vào mong muốn và niềm tin của giáo viên muốn tạo ra sự thay đổi. Sự thay đổi không thể xảy ra nhanh chóng và không phải là quá trình dễ dàng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng để tạo ra thay đổi của bản thân, mỗi chúng ta có thể phải trải qua những thử thách. Dưới đây là một vài gợi ý để hỗ trợ cho quá trình thay đổi.

2.1.1. Hãy suy nghĩ sâu sắc về nghề dạy học.

Hãy dành thời gian suy ngẫm về nghề của mình. Các thầy cô đang dạy văn, dạy toán.. và dạy người. Những tác động mà bạn có thể đem tới cho một học sinh, hay một nhóm học sinh và một thế hệ. Từ đó, các thầy cô thấy rõ hơn giá trị của nghề nghiệp mà mình đang thực hiện cũng như trách nhiệm của nó, vun đắp tình yêu đối với công việc, đối với trò. Khi có những tình yêu nghề nghiệp và tình thương đối với học trò, người giáo viên sẽ nghĩ ra những biện pháp giáo dục tiến bộ, hiệu quả hơn.

2.1.2. Quan tâm chăm sóc bản thân (cả về mặt thể chất, tình cảm và tâm lý).

Khó có thể áp dụng những cách làm mới trong tâm trạng buồn bực, căng thẳng. Công việc của người giáo viên vốn dĩ đã có nhiều thử thách nhưng giáo viên lại ít khi quan tâm đến bản thân một cách đúng mực. Hãy suy nghĩ về những cách thầy cô có thể giúp bản thân thư giãn, vui vẻ và thoải mái về thể chất cũng như tinh thần. Có thể thấy cô nghĩ mình không có thời gian hay không có điều kiện, song hãy nhìn nhận rằng đầu tư thời gian, công sức và tiền của để chăm sóc bản thân cũng là một khoản đầu tư cho tương lai, cho nghề nghiệp của chính mình và là khoản đầu tư đúng hướng.

2.1.3. Luôn tạo ra niềm vui cho bản thân.

Tự tạo niềm vui cho bản thân mình giúp giáo viên tự tin và thoải mái hơn khi tiếp xúc với học sinh. Giáo viên hãy cố gắng sắp xếp cho mình thời gian thư giãn theo sở thích: nghe nhạc, đọc sách, chăm sóc mình, ăn mặc đẹp, nhờ đó sẽ cảm thấy yêu đời hơn và dễ thông cảm với học sinh của mình hơn.

2.1.4. Hãy suy ngẫm về những gì mình đã trải qua.

Mỗi ngày thầy/ cô hãy dành chút thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm về những điều mình đang trải qua. Dành 10 phút mỗi ngày để suy nghĩ về học sinh của mình, về cách mình đã đối xử với học sinh, về cách xử lý những học sinh còn mắc lỗi. Hôm nay học sinh nào đã khiến mình bực bội? Mình đã xử lý thế nào? Có cách nào tốt hơn để tránh căng thẳng và xung đột và có thể khiến học sinh tôn trọng mình hơn? Với thói quen hàng ngày như thế, chắc chắn trong một thời gian nhất định thấy cô sẽ điều chỉnh được thái độ của mình với học sinh.

2.1.5. Tự đặt mình vào hoàn cảnh của học sinh.

Đặt mình vào hoàn cảnh của học sinh, giúp giáo viên hiểu học sinh, tâm tư nguyện vọng và mong muốn của các em. Điều này sẽ giúp giáo viên tìm ra cách giải quyết tốt nhất mà không làm tổn thương đến học sinh. Nếu giáo viên thật sự quan tâm để trẻ, giáo viên sẽ dễ dàng chinh phục trẻ hơn. Mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên - học sinh giúp cho giáo viên thay đổi suy nghĩ, thái độ và cách cư xử với học sinh.

2.1.6. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp.

Một điều chắc chắn là giáo viên cần được hỗ trợ trong quá trình thay đổi. Hãy tìm một hoặc một nhóm người cũng có mong muốn tạo thay đổi như mình, gặp gỡ trao đổi và cam kết hỗ trợ nhau trong quá trình thay đổi. Vai trò quan trọng nhất của nhóm là nhắc lại cho thầy cô nhớ rằng mình đang trong quá trình thay đổi mỗi khi thầy cô có xu hướng quay trở lại với thói quen cũ. Hãy thường xuyên chia sẻ và dành thời gian thảo luận về những tìn huống xảy ra và cách giải quyết.

2.1.7. Theo dõi, ghi chép lại quá trình thay đổi của học sinh.

Ghi chép lại quá trình thay đổi của học sinh được nhiều giáo viên ghi nhận là có hiệu quả. Hãy viết ra những cảm xúc của mình hay những ý tưởng về kỷ luật tích cực. Hãy thoải mái trong việc xả cơn căng thẳng hay bày tỏ những mong muốn. Quá trình bày giúp giáo viên có thể tìm ra cách xử lý những tìn huống khó khăn mà mới thoạt nhìn tưởng như không có cách giải quyết. Giáo viên hãy viết ngắn gọn các tình huống xảy ra và cách giải quyết của mình. Những câu chuyện cổ tích sẽ giúp giáo viên giải quyết các vấn đề mà lúc đầu tưởng như không giải quyết nổi.

2.2. Một số gợi ý dành cho cán bộ quản lý giáo dục nhằm thay đổi quan điểm nhận thức của giáo viên về giáo dục và kỷ luật.

2.2.1. Tổ chức tuyên truyền, vận động.

Tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp quan trọng để các cán bộ quản lý giáo dục tác động đến nhận thức của giáo viên. Công tac tuyên truyền, vận động càng rộng rãi, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú như thông qua các buổi họp, dự giờ, tập huấn, trao đổi… sẽ giúp giáo viên thay đổi nhận thức trong thời gian sớm nhất.

2.2.2. Cung cấp sách tham khảo, tài liệu.

Sách thao khảo, tài liệu là một trong những nguồn cung cấp thông tin không thể thiếu giúp thay đổi nhận thức của giáo viên. Thông qua nguồn thông tin này, giáo viên tự học hỏi và suy ngẫm, từ đó sẽ thay đổi nhận thức và thái độ.

2.2.3. Tổ chức hoạt động tập huấn, trao đổi, chia sẻ

Các lớp tập huấn, hội thảo mang lại cho giáo viên những cơ hội học hỏi và chia sẽ ý tưởng hay. Cán bộ quản lý giáo dục cần tổ chức các hội thảo, tập huấn để giáo viên nhận thức được lợi ích của việc sử dụng các biện pháp KLTC, giúp họ chọn lọc, sáng tạo những hình thức giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình.

2.2.4. Xây dựng cơ chế khuyến khích việc thực hiện các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực.

Nhà trường cần có một cơ chế cụ thể trong việc thực hiện các biện pháp giáo dục KLTC. Cơ chế này được xây dựng trên cơ sở thống nhất của Hội đồng sư phạm bao gồm đầy đủ các nội dung như kiểm tra giám sát việc thực hiện, khen thưởng, tôn vinh những giáo viên thực hiện tốt, kỷ luật nghiêm khắc những giáo viên vi phạm. Việc nhà trường thực hiện tốt cơ chế này sẽ đảm bảo khuyến khích giáo viên áp dụng các biện pháp giáo dục KLTC.

Thay đổi quan điểm nhận thức về giáo dục kỷ luật và việc làm rất cần thiết và rất quan trọng. Tuy vậy, thay đổi một nếp nghĩ hay thói quen đã tồn tại trong nhiều năm không phải là điều dễ dàng. Thay đổi một quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức lại càng cần phải có những biện pháp hiệu quả, có sự hợp tác nhiều người và cần có thời gian. Vì vậy, mỗi giáo viên cần chuẩn bị cho mình một tâm thể để thay đổi. Đồng thời ban quản lí nhà trường cần tổ chức các hoạt động và tạo mọi điều kiện để thay đổi.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC ÁP DỤNG TRONG LỚP HỌC.

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số những biện pháp kỷ luật tích cực nhằm duy trì luật lớp học. Có bốn nhóm biện pháp để giáo viên tham khảo.

-  Nhóm biện pháp thay đổi cách cư xử trong lớp học.

-  Nhóm biện pháp quan tâm đến hoàn cảnh của học sinh.

- Nhóm biện pháp tăng cường sự tham gia của học sinh trong việc xây dựng và giám sát nội quy.

- Nhóm biện pháp xây dựng tập thể lớp học thân thiện, gắn bó.

1. Nhóm biện pháp thay đổi cách cư xử trong lớp học.

Trước đây, người lớn thường xử lý sai phạm của trẻ bằng các hình thức trừng phạt như mắng, sỉ nhục, đánh đập…. Điều đó có thể mang lại sự sửa đổi tức thì của trẻ, nhưng đó chỉ là hành vi đối phó và chắc chắn sẽ để lại trong tâm hồn trẻ sự tổn thương về thể xác và tinh thần.

Ngày nay chúng ta cần phải thay đổi cách xử lý sai phạm của học sinh bằng các biện pháp giáo dục tích cực. Cần xử lý với thái độ động viên khuyễn khích nhằm giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng đắn. Nhóm biện pháp này nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của những quy tắc rõ ràng và nhất quán, đó là: niềm tin của người lớn vào sự tiến bộ của trẻ; xử lý, phân tích các sai phạm của trẻ một cách rõ ràng, dứt khoát, động viên, khuyến khích và làm gương trong cách cư xử.

Nhóm biện pháp thay đổi cách cư xử trong lớp, bao gồm bốn nội dung:

1.1. Xây dựng những quy tắc rõ ràng và nhất quán.

Khi quan sát trẻ em vui chơi, ta có thể thấy các em dành nhiều thời gian để thống nhất “luật chơi” trước khi bắt đầu chơi. Thầy/ cô có thể không tin, nhưng học sinh thích các quy tắc vì nó đem lại cho các em sự cảm nhận về ý thức tổ chức với điều kiện là những quy tắc đó phải rõ ràng và “có lý”. (Điều này đặc biệt quan trọng với những trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề và những thay đổi bất ngờ trong lớp học có thể khiến các em cảm thấy rất căng thẳng). Vì vậy, nguyên tắc cơ bản của việc thay đổi biện pháp giáo dục nhằm duy trì kỷ luật lớp học là xây dựng được những quy tắc rõ ràng và đảm bảo học sinh hiểu được vì sao cần có những quy tắc ấy.

Việc xây dựng các quy tắc cần đảm bảo hướng tới những điều tốt đẹp mà giáo viên mong đợi ở học sinh của mình và học sinh mong đợi từ bạn bè mình, bao gồm những mong đợi về mặt tư cách đạo đức và học tập. Học sinh sẽ cố gắng đạt được điều giáo viên mong đợi và thực hiện các quy tắc tốt hơn khi các em thấy được rằng giáo viên thực sự tin tưởng vào khả năng của các em và các quy tắc được đề ra phù hợp với niềm tin ấy.

Một số lưu ý:

+ Không đề ra quá nhiều quy tắc. Nhiều quy tắc quá sẽ khiến học sinh bị rối và cảm thấy gò bó khiến các em không thể tập trung đến những quy tắc quan trọng. Hãy lựa chọn những quy tắc quan trọng nhất.

+ Các quy tắc cần đề cập đến những chuẩn mực đạo đức và giá trị cơ bản như: Sự an toàn, sự tôn trọng lẫn nhau, lòng nhân ái và sự trung thực.

+ Các quy tắc đề ra cần có sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân.

Ví dụ về một vài quy tắc:

	CUỘC HỌP LỚP – NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CHÚNG TA

+ Chúng ta luôn luôn bắt đầu với một hoạt đọng vui vẻ.

+ Chúng ta chọn ra một thư ký để ghi chép lại những quyết định

+ Chúng ta chọn một người chủ tọa để điều khiển buổi họp. Người này sẽ chỉ định mọi người phát biểu.

+ Chúng ta giơ tay nếu muốn phát biểu. Khi một người đang phát biểu ý kiến, những người khác yên lặng lắng nghe.

+ Chúng ta tôn trọng ý kiến của nhau và trách “chê bai”. Bất cứ ai sử dụng những lời mang tính “chê bai” sẽ không được quyền đóng góp ý kiến trong vòng mời lăm phút.

+ Tất cả chúng ta đều cố gắng đóng góp ý kiến. Ngay cả khi cảm thấy e ngại, hãy cố gắng bày tổ những ý kiến của mình.


	LỚP CHÚNG TA SẼ ĐỐI XỬ VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

+ Nếu như có sự bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong lớp, chúng ta sẽ cố gắng nói chuyện và dàn xếp. Nếu như chúng ta không thể tự mình giải quyết, chúng ta sẽ nhờ giáo viên làm người phân xử.

+ Trong việc xử lý các mâu thuẫn, chúng ta sẽ cố gắng giải quyết theo hướng xây dựng, không phải với thái độ “thắng – thua”.

+ Chúng ta sẽ cố gắng nói chuyện với nhau với thái độ tôn trọng và nhã nhặn.

+ Chúng ta tông trọng những ý kiến của nhau.

+ Chúng ta không nói xâu, chê bai nhau.

+ Chúng ta sẽ không cho phép bất cứ hình thức bắt nạt hay quấy rối diễn ra trong lớp học này. Nếu chúng ta chứng kiện sự quấy rối hay bắt nạt, chúng ta bảo vệ người bị bắt nạt và có biện pháp đối với người có hành vi bắt nạt.


1.2. Khuyến khích động viên tích cực.

Ai cũng thích được động viên và khen ngợi vì đây là một sự công nhận về những gì người đó đã làm được và tạo động lực cho việc tiếp tục những hành vi tương tự. Giáo viên không nên tiết kiệm lời khen ngợi, động viên khi học sinh có hành vi tích cực hay biểu hiện tiến bộ. Có hai điều quan trọng khiến giáo viên nên sử dụng biện pháp khen ngợi, động viên tích cực. Thứ nhất, các hành vi biểu hiện tích cực sẽ tăng lên khi những học sinh có hành động tốt được khen ngợi, vì điều này sẽ khuyến khích bản thân em đó và các học sinh trong lớp tiếp tục. Thứ nhất, các hành vi biểu tích cực sẽ tăng lên khi những học sinh có hành động tốt được khen ngợi, vì điều này sẽ khuyến khích bản thân em đó và các học sinh trong lớp tiếp tục có hành động tương tự. Thứ hai, giáo viên sẽ ít khi phải dùng đến các hình thức kỷ luật hay hình phạt vì mọi hành vi tiêu cực đã được ngăn chặn trước khi xảy ra… Nhờ đó, những hành động hoặc hành vi tiêu cực sẽ được hạn chế.

Một số gợi ý:

+ Việc động viên tích cực có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như: giáo viên mỉm cười với học sinh, khen ngợi, biểu dương trước lớp, gửi tin nhắn cho gia đình, thông qua sổ liên lạc điện tử ….

+ Một nụ cười, một lời khen động viên của giáo viên đặt biệt quan trọng với những học sinh sống trong những gia đình không hòa thuận hay khi học sinh không nhận được sự giúp đỡ động viên từ những người thân trong gia đình.

+ Việc khen ngợi, động viên có hiệu quả nhất khi học sinh có hành vi tốt được thưởng những đặc ân, còn những học sinh mắc lỗi nhiều bị tước đi những đặc ân đó. Để thực có tác dụng, những đặc ân phải là những điều mà học sinh thích và trân trọng.

+ Mỗi khi các em làm được một việc tốt cho dù rất nhỏ, giáo viên cần động viên, khuyến khích kịp thời.

+ Việc khen ngợi, động viên đặc biệt quan trọng đối với những học sinh cá biệt hay học sinh thường có hành vi vô kỷ luật trong lớp. Đừng bỏ qua bất kỳ một cử chỉ đáng khen nào. Lúc đầu có thể khó tìm ra cơ hội để khen ngợi những em này, nhưng dần dần những hành vi này sẽ tăng dần khi được công nhận.

+ Học sinh các lớp lớn cũng cần và muốn được động viên, khích lệ. Bí quyết là áp dụng những hình thức khen thưởng phù hợp với lứa tuổi và sự quan tâm của các em.

+ Mặc dù lúc đầu các em có thể cố hoặc giả vờ tỏ ra “thờ ơ, không mặn mà”, nhưng sau đó các em sẽ nhanh chóng nhập cuộc.

+ Khen thưởng không phải cứ có tiền mời làm được. Có rất nhiều phần thưởng có giá trị mà không cần mất tiền mua. Giáo viên có thể đề nghị phụ huynh tự làm, mua hoặc tạo ra các phần thưởng cho những học sinh được biểu dương.

+ Cũng có thể huy động các “mạnh thường quân”, tổ chức doanh nghiệp tham gia vào việc tặng thưởng cho những học sinh có tiến bộ vượt bậc về học tập và đạo đức.

+ Tác động sẽ còn lớn hơn nếu học sinh được tham gia vào quá trình khen thưởng (quy định điều kiện và hình thức khen thưởng). Các em không chỉ có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt với mà còn giúp xây dựng tập thể lớp đoàn kết, dân chủ và công bằng, trong đó mọi ý kiến đều được tôn trọng.

Một số gợi ý các hình thức khen thưởng và động viên dành cho học sinh cấp trung học:

Thi đua giành danh hiệu nhóm tiêu biểu:

Thi đua giành danh hiệu nhóm tiêu biểu là một biện pháp đã được thử nghiệm và thực hiện trong nhiều năm và cho thấy đây là một cách có hiệu quả để giảm bớt hiện tương mất trật tự, vô kỷ luật trong lớp học. Học sinh trung học rất thích thi đua và giáo viên có thể tổ chức thi đua giữa các tổ. Tổ nào có tinh thần đoàn kết, hợp tác và đảm bảo trong tổ không có hiện tượng phá rối, gây gổ trong thời gian dài nhất là tổ thắng cuộc và được khen thưởng.

Học sinh tiêu biểu trong tuần:

Hình thức này rất hữu hiệu cho việc xây dựng lòng tự tôn và có thể áp dụng trong các giờ học văn hóa. Trong suốt năm học, học sinh nào cũng có cơ hội phát huy điểm tốt của mình. Mỗi tuần, (hoặc ngày nếu lớp đông) lớp chọn ra một học sinh được co là “học sinh tiêu biểu trong tuần, trong ngày”, khi học sinh đó làm được nhiều việc đáng khen ngợi. Em sẽ được quyền làm một việc gì mình đặc biệt ưu thích, ví dụ như giời thiệu về bài hát, ca sĩ hay bộ phim mà em yêu thích, nói về luật chơi của một môn thể thao mà em hâm mộ, giải thích lý do tại sao em lại ngưỡng mộ một nghệ sĩ nổi tiếng, mang những tranh ảnh cắt từ những tạp chí mà em yêu thích đến giới thiệu với các bạn và nhiều điều khác nữa. Sau đó, các học sinh khác có thể viết thư cho học sinh này để cảm ơn hay khen ngợi bạc học sinh tiêu biểu có thể viết thư cho học sinh này để cảm ơn hay khen ngợi bạn học sinh tiêu biểu và cũng có thể đưa ra những câu hỏi nhằm khuyến khích tư duy phán xét như: Tại sao bạn lại đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến cho rằng người đó là nghệ sĩ tài ba nhất? Lời của bài hát đó mang đến cho người nghe thông điệp gì?...

Khen thưởng:

Nếu những học sinh mất trật tự, vô kỷ luật bị phê bình, khiển trách thì những học sinh có hành vi cư xử tốt phải được biểu dương khen ngợi. Cả lớp cùng động não nếu ý kiến và những hình thức khen thưởng thú vị dành cho những học sinh đã có tiến bộ trong học tập, có hành vi thể hiện thái độ tôn trọng những người khác hay ý thức kỷ luật tốt. Khi một học sinh đã được khen một số lần nhất định (do lớp quy định), em sẽ được nhận một phần thưởng đặc biệt. Khi có nhiều học được khen trong lớp, lớp có thể tổ chức một hoạt động đặc biệt do các em khởi xướng để ghi nhận.

Ngày hội thể thao (học sinh thi đấu với giáo viên):

Trong ngày này những học sinh được hưởng đặc quyền hoặc phần thưởng đặc biệt có thể tham gia các hoạt động và giao đấu với giáo viên. Các em học sinh lớp lớn đặc biệt ưu thích hình thức này vì thế hình thức này có thể được sử dụng nhằm khích lệ tất cả học sinh cố gắng phấn đấu để giành được đặc quyền tham gia.

Hoạt động/ sự kiện đặc biệt khác:

Hãy suy nghĩ về những ngày/ sự kiện đặc biệt trong đó học sinh được làm một điều gì đó các em thích. Việc này cũng có thể hỗ trợ cho việc học văn hóa hay phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống … Ví dụ các em có thể tổ chức biểu diễn thời trang, thi nấu ăn, đi cắm trại hay các hoạt động khác do các em đề xướng. Trước đó, các em phải lên kế hoạch và trình bày vì sao các em muốn tổ chức hoạt động đó và phải dùng các lý lẽ để thuyết phục giáo viên hay hiệu trưởng đáp ứng mong muốn của các em.

1.3. Áp dụng những hình thức phạt phù hợp, công bằng và nhất quán.

Khi những yêu cầu được đặt ra rõ ràng thì nhất thiết phải có các hình thức phạt cụ thể, rõ ràng, phù hợp đối với những sai phạm. Khi áp dụng các hình phạt, giáo viên cần lưu ý những điều sau:

a) Các hình phạt cần nhằm mục đích dạy học cho học sinh biết rằng cách xử sự của các em là chưa đúng chứ không nhằm đưa ra lời nhận xét về các em. Giáo viên cần phải giải thích cho học sinh về điểm sai trong hành động, cách cư xử của các em. Cần nhấn mạnh rằng hành động/ cách cư xử đó là chưa đúng chưa không phải bản thân em là học sinh không tốt. Giáo viên nên nói “em đánh/ chửi bạn là việc làm sai vì điều đó làm bạn đau, bạn bị tổn thương” chứ không nên nói “em là đồ tồi, chỉ giỏi bắt nạt người khác”. Giáo viên cần tránh việc sử dụng những hành động, lời nói khiến học sinh cảm thấy bị xúc phạm; hay khiến các em cho rằng mình là người vô tích sự, đáng bỏ đi…

b) Tuyệt đối không sử dụng các hình phạt mang tính bạo lực. Các hình phạt cần phù hợp với mức độ vi phạm và bản chất của hành vi sai phạm. Vì dụ: Nếu học sinh vứt rác ra lớp thì em bị phạt phải dọn về sinh lớp trong vòng một tuần chứ không phải là em sẽ phải chép bài phạt. Nếu em không làm bài tập thì phải ở lại lớp trong giờ ra chơi để hoàn thành bài… Những hình phạt nên mang tính chất xây dựng, có nghĩa là giúp cho học sinh học thêm được một kỹ năng nào đó. Tránh phạt bằng cách giao quá nhiều bài tập hay chép phạt vì điều đó khiến học sinh có cảm nhận rằng học tập là một sự trừng phạt.

c) Cần công bằng, khoan dung, tránh gây căng thẳng, đối đầu với học sinh khi xử ký các sai phạm. Dù ai cũng có lúc vui, lúc buồn và giáo viên có thể yêu quý học sinh này hơn học sinh khác, giáo viên vẫn nên áp dụng các hình thức phạt một cách công bằng. Nếu hai học sinh phạm cùng một lỗi thì chịu hình phạt như nhau chứ không phải vì là học sinh khá hoặc cán bộ lớp mà một em được miễn trừ còn em kia bị phạt.

d) Các hình phạt cần được thực hiện một cách nhất quán, tuy nhiên cần xem xét bối cảnh, hoàn cảnh của mỗi học sinh.

e) Giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân và không phạt học sinh vì những lối do ngoại cảm tác động, hoặc không phải do bản thân các em cố tình gây ra (ví dụ đi học muộn do mưa bão, không mặc đồng phục do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ mua được một bộ mà đồng phục em giặc chưa kịp khô; em đến lớn muộn do trên đường giúp người gặp nạn…)

f) Không phạt học sinh vì những điều chưa được quy định trước. Nếu trong nội dung chưa có quy định là học sinh không được làm điều này/ điều nọ mà học sinh mắc phải thì không phạt ngay vì lỗi đó. Việc nên làm là đưa điều đó vào nội quy, xác định hình phạt và sẽ áp dụng sau khi mọi người đã thống nhất là đồng ý.

Một số gợi ý hình thức phạt:

+ Không được nghỉ giải lao hoặc ra chơi.

+ Ở lại trường sau giờ học để giải thích về những sai phạm, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa.

+ Dọn dẹp tình trạng bừa bãi, lộn xộn mà em đã gây ra (khắc phục hậu quả). 

+ Xin lỗi những người mình đã xúc phạm.

+ Nhắc lại nội quy và cam kết thực hiện nội quy.

+ Thông báo cho phụ huynh

+ Đến phòng hiệu trưởng nếu có những vi phạm nghiêm trọng (thường xuyên mất trật tự, đánh nhau….)

1.4. Làm gương trong cách cư xử.

Giáo viên cần phải luôn gương mẫu cho học sinh về cách cư xử, ngôn ngữ và hình vi. Không thể giáo dục học sinh nếu giáo viên phạt  học sinh về những điều học sinh không được làm nhưng giáo viên lại mắc phải (ví dụ: làm việc riêng/ sử dụng điện thoại trong giờ học ….). Nếu giáo viên dùng lời nói xúc phạm tới học sinh hay đồng nghiệp, học sinh cũng sẽ cư xử như vậy với bạn bè và những người khác. Nếu giáo viên luôn thể hiện sự tôn trọng, nhẫn nại, lòng kiên trì và sự khoan dung thì sẽ có thể giúp học sinh giảm thiểu cách hành vi cãi vã, gây gổ, tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau. Trong nội quy, nếu giáo viên có những mong đợi ở học sinh thì học sinh cũng có quyền có những mong đợi ở giáo viên và một khi đã được đưa vào nội quy thì giáo viên cũng phải tuân theo.

2. Quan tâm đến hoàn cảnh của học sinh.

Những vấn đề và hành vi có thể khiến học sinh gặp khó khăn trong học tập và những khó khăn trong học tập có thể gây ra những vấn đề về hành vi.

Mọi lớp học đều bao gồm nhiều cá thể học sinh với những cá tính, phong cách, đặc điểm và hoàn cảnh sống khác nhau. Hoàn cảnh, cá tính và sự khác biệt có tác động khác nhau lên việc học tập của các em và ảnh hưởng tới:

+ Động lực học tập học của học sinh.

+ Động lực thành công của học sinh.

+ Lòng tự tin về năng lực của bản thân.

+ Kĩ năng xã hội của học sinh:

+ Cảm xúc của các em khi có người lớn bên cạnh.

Các chuyên gia tâm lý về trẻ em, những người nghiên cứu về hành vi của trẻ em ở trường học kết luật rằng những vấn đề về thái độ và cách cư xử trong trẻ em phần lớn bắt nguồn từ những vấn đề thực tế mà các em phải đối mặt trong cuộc sống. Đó thường là những vấn đề có liên quan đến môi trường, hoàn cảnh sống của các em, những khó khăn trong học tập (học yếu, mắt kém, khó khăn về nghe), những vấn đề ở gia đình (hoàn cảnh kinh tế, cha mẹ bất hòa, ly hôn, không quan tâm) những bức xúc khi các em bị tổn thương và bị hiểu lầm hay bị đối xử tại tệ (bị chế nhạo, xúc phạm, bị đe dọa, bị bóc lột hay lạm dụng). Nhiều khi chỉ vì mong muốn nhanh chóng chấn chỉnh thái độ và cách cư xử của học sinh mà giáo viên bỏ qua việc tìm hiểu ‘cốt lõi” của vấn đề.

Việc tìm hiểu những khác biệt trong  hoàn cảnh, khó khăn trong cuộc sống, học tập và những khó khăn về mặt tâm lý của học sinh sẽ giúp giáo viên hiểu và tìm ra biện pháp giáo dục thích hợp.

2.1. Những khác biệt trong môi trường gia đình.

Mỗi học sinh sống trong một môi trường gia đình khác nhau. Có những gia đình có bầu không khí vui vẻ, tích cực, cha mẹ quan tâm động viên khích lệ con cái, nhưng cũng có những gia đình bố mẹ luôn có nhiều kỳ vọng cao với con mình và nếu không đáp ứng được kỳ vọng đó, cha mẹ có thể có thái độ tiêu cực chỉ trích và thậm chí có thể đánh đòn trẻ.

Mỗi ngày có thể có những học sinh tới trường khi đã chứng kiến cảnh bạo lực giữa cha mẹ mình, hoặc bản thân trẻ đã bị đánh, mắng. Đứa trẻ trong tình huống này sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc tập trung chú ý vào việc học tập của mình và lắng nghe thầy cô giảng bài. Em đó có thể lo lắng rằng mẹ mình đang bị tổn hại, hoặc rằng bản thân sẽ bị đánh khi trở về nhà. Em có thể cảm thấy không còn hy vọng và không có năng lực. Nếu hôm đó em này lại bị giáo viên chỉ trích, phê bình, hạ nhục vì sự thiếu tập trung chú ý của bản thân, thì điều đó sẽ khiến cho em có cảm giác thiếu tự tin, chán nản, bất cần.

Trong một số gia đình, trẻ có nhiều cơ hội học tập và thời gian học tập. Các em được cha mẹ hỗ trợ trong học tập, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho việc học tập. Trong những gia đình khác, cha mẹ phải gồng mình vì cuộc sống và trẻ phải làm việc, phụ  giúp cha mẹ để đáp ứng nhưng nhu cầu cơ bản của gia đình. Những trẻ này sẽ có ít thời gian hoàn thành nhiệm vụ học tập hơn và cha mẹ của các em cũng không có thời gian để hỗ trợ các em. Mặc dù các em có thể thông minh hay chịu khó thì những học sinh này cũng vẫn phải đối mặt với những thách thức đe dọa đến sự nghiệp học vấn của các em.

2.2. Những khác biệt về văn hóa.

Một số trường học có thể bao gồm những học sinh đến từ những vùng miền khác nhau, với phong tục truyền thống, nền văn hóa và thói quen khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc  học sinh trêu trọc, bắt nạt nhau hoặc tạo ra khoảng cách giữa các nhóm học sinh. Một số học sinh trong nhóm thiểu số hoặc từ nơi khác đến có thể cảm thấy thiếu tự tin.

Đôi khi những khó khăn và sự thiếu tự tin của các em có thể khiến giáo viên nghĩ rằng các em kém cỏi, không thể khá hơn, hoặc đơn giản là không để ý tới các em.

Điều vô cùng quan trọng là người giáo viên phải hiểu được những thách thức mà những đứa trẻ này phải đói mặt và hỗ trợ các em. Đối với những đữa trẻ cảm thấy có “khác biệt”, sự tin tưởng củ người lớn vào các em có ảnh hưởng lớn đến sự thành công và thất bại của các em trong trường học.

Một điều quan trọng nữa là giáo viên phải giáo dục cho học sinh khác biết tôn trọng sở trường, cách sống của bạn bè mình và giảm đi hiện tượng bè phái, bắt nạt và ngược đãi. Một lớp học đa dạng về văn hóa sẽ tạo ra cơ hội rất lớn để dạy cho học sinh cách chung sống và hợp tác.

2.3. Những khác biệt về thể chất.

Tất cả mọi người, và tất cả trẻ em, đều khác nhau và có những năng lực thể chất khác nhau. Có những người cao, người thấp, béo hay gầy. Một số người trong chúng ta có thể chạy nhanh trong khi những người khác có thể chạy chậm… Một số người có thể đứng thăng bằng khá lâu trong khi những người khác có thể nhanh chóng bị ngã. Một số có thể nhìn thấy những vật ở rất xa, trong khi một số những người khác chỉ có thể nhìn thấy những vật ngay phí trước mặt…

Những khác biệt về thể chất có thể được nhìn thấy dễ dàng hơn, vì dụ: Khi một người phải sử dụng mạng, chân tay giả hay xe lăn. Trẻ có thể bị suy giảm khả năng thị lực hay thính lực khiến cho khả năng nhìn và nghe bị hạn chế.

Cho dù các em có thể có những đặc điểm gì về thể chất đi nữa thì tất cả mọi trẻ em đều có quyền giống nhau trong việc thụ hưởng một nền giáo dục có chất lượng. Các em cũng có quyền có được một môi trường học tập có thể tiếp cận được.

Trong một số trường hợp, trẻ em đã phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng do tai nạn, bị hành hạ. Những trẻ này rất dễ bị tổn thương vì các em không chỉ chịu sự mất mát về thể chất mà các em có phải đương đầu với sự tổn thương tâm lý. Các em luôn có những mặc cảm, tự tách biệt mình khỏi những người khác – thái độ này đôi khi bị giáo viên và bạn bè coi là “khác người”.

Trách nhiệm của người giáo viên là phải:

+ Nhận ra và hiểu được những thách thức cụ thể mà học sinh của mình đang phải đối mặt.

+ Đảm bảo rằng các em được bảo vệ, tôn trọng và không bị những học sinh khác phân biệt đối xử, bắt nạt.

+ Tạo một môi trường học tập tạo thuận lợi cho sự tham gia đầy đủ của các em.

+ Giúp đỡ để các em thành công trong học tập.

2.4. Những khác biệt về năng khiếu và sở thích.

Để tạo được một môi trường học tập kích thích trẻ đạt tới thành công thì điều quan trọng là giáo viên phải hiểu biết được từng cá nhân, học sinh. Học sinh này đặc biệt giỏi điều gì? Thích làm gì? Điều gì gây hứng thú cho em?

Khi giáo viên biết được năng khiếu và sở thích riêng của từng học sinh, giáo viên có thể giúp em phát huy khả năng sở trường tốt hơn dựa trên những điểm mạnh của các em.

Ví dụ: Một học sinh gặp khó khăn trong môn Hóa học nhưng lại đam mê môn Lịch sử. Học sinh này rất có thể sẽ thực hiện những bài trắc nghiệm Hóa học một cách kém cỏi, tránh thực hiện những nhiệm vụ về mô Hóa và không tham gia những lớp học Hóa. Nếu giáo viên phản ứng lại bằng việc chê bai, chỉ trích thì chỉ khiến em chán nản và làm cho em tin rằng mình ngu dốt hoặc không có khả năng. Nhưng nếu giáo viên cho em thực hiện tìm hiểu, nghiên cứu về Lịch sử của khoa học nguyên tử, tức là dựa vào sở thích yêu môn Sử của em, người giáo viên này sẽ nâng cao lòng yên mến của học sinh đó đối với môn Hóa học và giúp em này hiểu nó. Học sinh này sẽ cảm thấy được khích lệ và tự tin hơn – điều kiện cần thiết cho việc học tập và thành công trong học tập.

2.5. Những khác biệt về tính cách.

Mỗi trẻ đều có những đặc điểm tính cách riêng biệt, tác động tới cách xử sự của đứa trẻ. Tính cách của mỗi người là bẩm sinh và khó có thể thay đổi được. Cá tính của mỗi người là phần quan trọng tạo ra cái Tôi của mỗi người. Trẻ em có thể có những cá tính rất khác nhau mà có thể ảnh hưởng rất lớn tới cách các em phản ứng với trường học như thế nào. Không có tính cách “tốt” hay “xấu” mà là những sự khác nhau. Mọi con người đều có những ưu điểm và những hạn chế.

2.6. Những trải nghiệm tiêu cực mà học sinh có thể đã phải chịu đựng.

Những khó khăn về mặt tâm lý, bị hành hạ, ngược đãi và bị xâm hại tình dục.

Bị xâm hại tình dục có thể gây ra những khó khăn tâm lý nghiêm trọng. Các em thường rất khó bộc lộ mình bị xâm hại. Giáo viên thường chỉ có thể nhận biết được thông qua quan sát và giao tiếp với trẻ. Mà sự giao tiếp đó phải thể hiện thái động thông cảm, muốn giúp đỡ, quan tâm đến những nỗi sợ hãi của các em và đặc biệt là tạo được sự tin cậy ở các em.

Những dấu hiệu sau đây có thể giúp giáo viên phát hiện nhất là các em gái bị xâm hại.

+ Sa sút nghiêm trọng về sức khỏe, tỏ ra chán nản, nhút nhát, buồn rầu đặc biệt.

+ Tỏ thái độ bực bội, không thoải mái khi tiếp xúc với các bạn trai hoặc với đàn ông.

Trẻ bị hành hạ, ngược đãi thường có những dấu hiệu:

+ Những vết thâm tím, vết bỏng, vết lằn trên người mà học sinh không giải thích rõ nguyên nhân.

+ Thay đổi bất thường trong thái độ, cách cư xử: sự lơ đãng, lo âu, căng thẳng, không hòa nhập với bạn bè, hay gây gổ…

Khi giải quyết những khó khăn trở ngại của học sinh, giáo viên cần lưu ý một số điều sau:

+ Cố gắng kiềm chế, không thể hiện thái độ quá nóng nảy, căng thẳng trước mặt học sinh vì điều đó khiến học sinh trở lên tức dận hơn, thậm chí có thể nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, dẫn đến hậu quả khó lường.

+ Nên lắng nghe và thực sự chú ý xem xét vấn đề từ phía học sinh. Lắng nghe tất cả những gì các em nói, biểu lộ sự cảm thông qua nét mặt, ánh mặt, cử chỉ. Bằng cách đó chúng ta sẽ thể hiện được một cách chân thành điều mà mình mong muốn.

+ Cần tránh thái độ “quan liêu” “hồ đồ” do hấp tấp vội vàng chưa tìm hiểu nguyên nhân đã nhanh chóng đưa ra những lời chỉ trích. Chúng ta hãy giúp học sinh làm rõ vấn đề và cùng với các em tìm ra giải pháp phù hợp.

+ Trong trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý, giáo viên cần nói chuyện riêng với học sinh với thái độ tôn trọng, quan tâm, lo lắng chứ không phải là với thái độ phán xét, kết tội.

+ Tìm kiếm sự trợ giúp thích hợp từ phía nhà trường và các cơ quan chức năng với vấn đề và hoàn cảnh của học sinh này là rất quan trọng. Giáo viên có thể trao đổi vấn đề đó với Ban giám hiệu, với các chuyên gia tâm lý, các tổ chức trợ giúp xã hội (các đoàn thể, công an, y tế, Tòa án…). Nếu học sinh mong muốn tự mình đối phó, giải quyết hãy để các em tự lực, song giáo viên có thể tư vấn hoặc giúp các em tiếp xúc với các tổ chức trên.

3. Tăng cường sự tham gia của học sinh trong xây dựng và giám sát nội quy lớp học.

3.1. Khuyến khích, hướng dẫn học sinh tham gia xây dựng nội quy.

Tăng cường sự tham gia của học sinh trong xây dựng và giám sát nội quy lớp học là biện pháp nhằm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc cho các em tham gia vào quá trình ra quyết định trong lớp học.

Các em được tham gia xây dựng các quy định, nội quy lớp, chế độ khen thưởng và xử phạt. Học sinh tham gia giám sát và thực hiện các quy định, nội quy thông qua tổ chức cho các em nhận xét việc thực hiện nội quy hàng tuần. Việc học sinh tham gia xây dựng nội quy lớp học khiến các em cảm thấy có trách nhiệm và thực hiện kỷ luật một cách tự giác hơn, giáo viên không cần nhắc nhở nhiều và tránh được những “vấn đề” xảy ra trong lớp học.

Theo kinh nghiệm ở những trường, lớp đã tổ chức hoạt động này, nội quy do học sinh xây dựng nói chung đều có nội dung phù hợp với quy định chung của ngành và nhà trường, nhưng với ngôn ngữ của học sinh nên gần gũi với các em hơn và các em chấp nhận một cách dễ dàng và tự nguyện hơn. Không chỉ vậy, thông qua quá trình tham gia xây dựng nội quy, học sinh rèn luyện cho mình khả năng bày tỏ suy nghĩ của bản thân, biết đưa ra các quyết định, phát huy tinh thần tập thể và tinh thần trách nhiệm của các em.

Việc xây dựng quy định, nội quy có thể diễn ra đầu năm học (xây dựng nội quy lớp học) hoặc trước một sự kiện hoạt động nào đó. Ví dụ: Trước khi lớp tổ chức một cuộc họp, một buổi học nhóm, một buổi dã ngoại, học sinh cũng cần thống nhất cách thức tiến hành, những điều học sinh nên và không nên làm để đảm bảo cho hoạt động diễn ra đạt kết quả mong đợi.

Các bước thực hiện bao gồm:

Bước 1: Giới thiệu mục đích, nội dung cuộc họp lớp/ buổi thảo luận

Bước 2: Học sinh/ giáo viên chia sẻ, nêu mong đợi của mình trước khi ột công việc/ hoạt động sắp được tổ chức.

Ví dụ: Đối với việc xây dựng nội quy lớp học, giáo viên có thể đặt các câu hỏi như:

+ Mong đợi của em khi đến trường là gì (mong muốn bản thân đạt được điều gì?)

+ Chúng ta mong muốn tập thể lớp là một tập thể như thế nào? Mong muốn bạn bè, thầy cô như thế nào?

+ Để đạt được mong muốn đó, chúng ta nên và không nên làm gì?

+ Nếu ai vi phạm, sẽ phải chịu phạt như thế nào?

+ Việc giám sát việc thực hiện sẽ được thực hiện như thế nào? (Ai tham gia, hình thức?)

(Lưu ý: khi thảo luận các hình thức phạt phải đảm bảo các hình phạt phù hợp, nhất quán, có tính chất xây dựng mà không mang tính bạo lực).

Đối với một hoạt động ngoại khóa, các câu hỏi có thể là:

+ Chúng ta mong muốn gì khi tham gia hoạt động này?

+ Để hoạt động của chúng ta thành công như tất cả mong đợi, chúng ta nên và không nên làm gì?

Có thể hỏi chung cả lớp hoặc chia nhóm thảo luận. Các ý kiến sẽ được thống nhất ghi lên bảng/ giấy Ao.

Bước 3: Học sinh thảo luận nhóm các câu hỏi:

+ Có thể làm việc theo nhóm từ 5 – 7 em. Mỗi nhóm cần có 1 học sinh làm nhóm trưởng để điều hành, 1 học sinh làm thư ký ghi lại các ý kiến được đề xuất.

+ Các thành viên trong nhóm lần lượt nêu ý kiến của mình về những điều học sinh “nên” và “không nên” làm, các quy định cho bản nội quy.

+ Thời gian làm thảo luận này khoảng 10 phúy và trình bày trên giấy Ao.

Bước 4: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

Để đảm bảo ý kiến của mọi nhóm đều được trình bày, giáo viên/ người điều hành mời mỗi nhóm lần lượt nêu một ý về một nội dung; Ý kiến của nhóm sau không trùng với ý kiến của nhóm trước. Lần lượt trình bày ý kiến cho từng nội dung.

Bước 5:

+ Hướng dẫn cả lớp tổng hợp, chọn lựa những quy định phù hợp với tình hình lớp.

+ Viết các điều nên và không nên lên giấy Ao, thống nhất đó là nội quy lớp (Lưu ý số lượng các quy định không nên quá nhiều điều; tham khảo thêm phần xây dựng các quy định phù hợp và nhất quá ở phần trên).

+ Hướng dẫn học sinh trình bày các quy định thành bản nội quy hoàn chỉnh.

Chú ý:

+ Nội quy của lớp được viết trên giấy Ao, to, rõ ràng bằng bút dạ.

+ Treo nội quy ở một vị trí phù hợp trong lớp học sao cho tất cả học sinh đều có thể dễ dàng nhìn thấy trong giờ học (thường là một góc bên cạnh bảng đen, ngay cửa ra vào).

3.2. Thực hiện và rút kinh nghiệm.

+ Hàng tuần, vào giờ tổng kết tuần của lớp hoặc giờ sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên tổ chức cho lớp thảo luận việc thực hiện nội quy. Nêu rõ những quy định nào lớp đã thực hiện tốt hoặc chưa tốt (có thể để 1 học sinh điều khiển phần này).

+ Sau một thời gian thực hiện, những nội quy thực hiện tốt có thể được thay thế bằng những nội quy khác nhằm giúp cho việc quản lý lớp học được tốt hơn.

Một số lưu ý:

+ Nội quy có thể được xây dựng theo những chủ đề khác nhau của năm học và có thể thực hiện theo tháng, học kỳ hoặc năm học.

+ Tùy theo cấp học của lớp mà giáo viên hướng dẫn học sinh chọn ngôn ngữ và hình thức trình bày phù hợp.

+ Có thể thực hiện xây dựng nội quy vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sau tiết xây dựng nội quy nên tổ chức hướng dẫn học sinh cách thực hiện và thông báo nội quy đến cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh hỗ trợ con em mình trong việc chấp hành nội quy.

+ Cần hướng dẫn học sinh thỏa thuận các hình thức khen thưởng khi học sinh thực hiện tốt hoặc sử dụng các hình thức kỷ luật tích cực đối với các trường hợp vi phạm.

+ Các quy định trong bản nội quy càng cụ thể càng dễ thực hiện.

4. Xây dựng tập thể lớp học thân thiện, gắn bó.

Việc xây dựng một tập thể lớp học tốt, tạo ra mối quan hệ thân thiện, cảm thông, gắn bó giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học. Một tập thể lớp tốt là một tập thể hướng tới và hoạt động dựa trên các gí trị như: Tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, biết cách giải quyết các xung đột không bằng bạo lực… và là môi trường lý tưởng để trẻ học tập và phát triển nhân cách. Học sinh có thể từ một tập thể lớp tốt những bài học đạo đức qua tấm gương tốt của giáo viên và của các bạn trong lớp. Trong tập thể đó, học sinh có cơ hội được chia sẻ, bàn bạc, được thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình về các nguyên tắc đạp đức với sự khuyến khích, cảm thông và tôn trọng của thầy cô và bạn bè. Trong tập thể lớp đó không sử dụng các hình thức bạo lực để trừng phạt học sinh. Các em sẽ học cách giải quyết xung đột bằng hình thức tích cực, thân thiện…

4.1. Những phẩm chất và kĩ năng giáo viên cần có.

Để xây dựng một tập thể lớp tốt, giáo viên cần trang bị cho mình những phẩm chất và kỹ năng đó là:

- Luôn kiên trì và nhẫn nại: Việc xây dựng tinh thần tập thể đòi hỏi có thời gian, không thể một sớm, một chiều mà thực hiện được. Hãy tỏ ra nhẫn nại, dịu dàng, mềm mỏng với chính bản thân mình và những người khác. Giáo viên sẽ học được nhiều điều từ quá trình này.

- Có lòng nhân ái: Không có ai biết được tất cả mọi điều, không có người nào luôn đúng hoặc không bao giờ bị bối rối, mất bình tĩnh. Lòng nhân ái và sự cởi mở đối với chính bản thân mình cũng như đối với những người khác sẽ giúp giáo viên có được tình thương và sự cảm thông từ những người xung quanh.

- Biết tôn trọng những người ít tuổi hơn mình: Chỉ có thể xây dựng được tập thể lớp học khi giáo viên biết tôn trọng học sinh của mình. Trẻ em chắn chắn sẽ kính trọng những người tôn trọng chúng. Các em sẽ quan tâm đến những người khác nếu biết rằng các em cũng được mọi người quan tâm.

- Chân thành trong giao tiếp: Những giáo viên thực sự quan tâm tới học sinh sẽ biết cách nói chuyện với chúng. Thái độ giao tiếp chân thành, tôn trọng, cởi mở, thân thiện, không mang tính mệnh lệnh, cứng nhắc. Tìm hiểu và quan tâm đến những suy nghĩ, cảm xúc của học sinh. Dành thời gian nói chuyện với học sinh về những điều các em quan tâm. Bằng cách đó, giáo viên không chỉ đáp ứng nhu cầu giao tiếp của học sinh mà còn nêu một tấm gương cho học sinh về cách xử sự đối với những người xung quanh.

- Tạo điều kiện cho học sinh xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó: Tập thể được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên phụ trách một lớp học có tính tập thể cần tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ tôn trọng và quan tâm lẫn nhau giữa các học sinh. Có thể hàng tuần, giáo viên nên tổ chức hoạt động mà qua đó học sinh có thể bày tỏ chia sẽ nhiều hơn về bản thân, về những chuyện vui buồn trong cuộc sống và về những suy nghĩ của mình.

- Chú trọng đến việc tổ chức các buổi thảo luận chung: Tính tập thể được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động tập thể, những cuộc bàn bạc, thảo luận có sự tham gia của toàn thể các thành viên trong tập thể. Khi nảy sinh những vấn đề mà cả lớp phải đối mặt, giáo viên nên tổ chức cho cả lớp thảo luận về những vấn đề đó và bàn cách giải quyết.

- Giải quyết các xung đột: Sự bất hòa và những xung đột là không thể tránh khỏi trong một tật thể. Qua việc giúp học sinh giải quyết các tình huống xung đột, giáo viên dạy cho học sinh những kỹ năng sống. Giáo viên có thể tham khảo những gợi ý sau, khi giải quyết xung đột xảy ra trong lớp.

a) Xung đột giữa các nhóm, xung đột trong phạm vi một nhóm là điều bình thường không thể tránh được.

Các bước sau có thể giúp giáo viên giải quyết xung đột trong nhóm và tập thể học sinh:

+ Khuyến khích cả hai bên nêu ý kiến và suy nghĩ, cảm xúc của mình.

+ Giúp cả hai bên tập trung vào vấn đề cần giải quyết không công kích lẫn nhau (tránh kích động sự tức giận của nhau).

+ Giúp các em tìm ra được những phương án hay cách giải quyết có thể chấp nhận được đối với cả hai bên.

- Cuối cùng, khuyến khích việc thỏa thuận phương án giải quyết và cách thực hiện phương án đó.

b) Giáo viên có thể dạy cho học sinh cách giải quyết các xung đột có hiệu quả nhất thống qua những tình huống thực tế, bằng cách sử dụng các biện pháp giúp đỡ học sinh vượt qua những xung đột cá nhân và xung đột giữa các tổ nhóm trong số bạn bè đồng trang lứa.

c) Khi bạo lực hoặc những tình huống xung đột nảy sinh trong lớp học, không nên quan tâm nhiều đến việc phán xét ai đúng, ai sai mà hãy cân nhắc xem có thể dàn xếp bằng thương lượng như thế nào. Khi các em bình tĩnh trở lại, thuyết phục hai bên cùng gặp gỡ tìm cách giải quyết xung đột ấy.

4.2. Các hoạt động xây dựng tập thể lớp.

Có rất nhiều hoạt động xây dựng tập thể lớp học tốt hơn. Dưới đây là gợi ý một số hoạt động. Trong quá trình sử dụng giáo viên có thể điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với độ tuổi và đối tượng học sinh của mình.

Hoạt động 1: Tạo lập hình ảnh một lớp học lý tưởng

Hoạt động này giúp học sinh suy nghĩ và thảo luận về những đặc điểm của một tập thể lớp tốt. Hoạt động được thực hiện như sau:

Bước 1:

Giáo viên đề nghị học sinh ngồi yên, nhắm mắt lại, nhớ về một khoảng thời gian trong quá khứ, khi các em được sống trong một tập thể lớp học tốt, đó là lúc các em cảm thấy vui vẻ, mọi người quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hoặc học sinh tưởng tượng ra một tập thể tốt. Trong tập thể đó mọi người như thể nào? Các thành viên giao tiếp với nhau như thế nào? Điều gì xảy ra mỗi ngày? Điều gì xảy ra khi trong tập thể có xung đột hay bất hòa? Bức tranh về một tập thể tốt sẽ có màu gì? Trong bức tranh của em sẽ có những hình ảnh gì?

Khi các em đã hình dung rõ về một tập thể tốt các em có thể mở mắt ra.

Bước 2: 

Tạo ra bức tranh về tập thể lớp tốt. Chia lớp thành các nhóm (khoảng 5 em một nhóm). Trong nhóm các em kể cho nhau nghe về những gì các em hình dung về một tập thể tốt. Sau đó các em tạo ra một bức tranh chung của cả nhóm về một tập thể lớp tốt theo như hình dung và mong muốn của các em. Các em có thể vẻ hoặc cắt hình ảnh từ sách, báo, tạp chí để tạo ra bức tranh như vậy.

Bước 3:

Các nhóm trình bày trước lớp về bức tranh của nhóm mình (có thể mở một cuộc triển lãm nhanh nhỏ).

Bước 4:

Cả lớp thảo luận về những bức tranh của mình. Giáo viên có thể dẫn dắt phần thảo luận bằng những câu hỏi sau:

- Theo các em một tập thể lớp tốt có những đặc điểm gì?

- Những điểm chung nào về một tập thể được thể hiện trên bức tranh của các nhóm?

- Nguyên tắc của một tập thể tốt là gì? Một tập thể lớp tốt có đòi hỏi tất cả mọi thành viên phải thế nào? Mọi người đối xử với nhau thế nào?

- Điều gì cản trở một tập thể trở thành một tập thể tốt?

- Những điều gì khiến cho một tập thể không trở thành một tập thể tốt? Những gì ngăn cản lớp chúng ta đạt được những điều nêu trên?

- Chúng ta cần làm gì để lớp chúng ta trở thành một tập thể tốt như chúng ta mong muốn (trong các bức tranh?).

Những câu trả lời của cả lớp sẽ được ghi lại trên bảng.

Bước 5:

Giáo viên tổng kết lại toàn bộ ý kiến của học sinh. Những bức tranh có thể được treo trên tường của lớp học.

Hoạt động 2: Tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp học.

Trong những lớp học có sự gắn kết cao, học sinh nói về “chúng ta” và “Của chúng ta” nhiều hơn là “tôi” và “của chúng tôi”. Một tập thể có tính tập thể cao và gắn bó, sẽ mang lại những lợi ích sau:

- Học sinh sẽ quan tâm đến mục tiêu chung của lớp và tích cực tham gia các hoạt động của lớp để đạt được mục tiêu đề ra.

- Học sinh trong lớp sẽ chấp nhận nhau nhiều hơn. Trong một lớp học với những học sinh có cá tính khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, không phải tất cả học sinh sẽ chơi với nhau nhưng một tập thể gắn bó sẽ hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực (chia bè phái, khích bác nhau, phân biệt đối xử …)

- Học sinh tôn trọng nhau hơn

Sau đây là một vài gợi ý nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp.

- Tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.

Việc chia sẻ những niềm vui là một cách hiệu quả để phát triển cảm giác tích cực về nhóm. Sau đây là một số gợi ý.

+ Tổ chức liên hoan, mừng sinh nhật của các thành viên trong lớp.

+ Ăn trưa cùng nhau sau một hoạt động/ sự kiện của lớp.

+ Tổ chức cùng nhau sau một hoạt động/ sự kiện của lớp.

+ Tổ chức một buổi đi xem phim cùng nhau.

+ Tổ chức các buổi đi dã ngoại.

- Hãy để học sinh tìm hiểu lẫn nhau

Hãy thử tổ chức một vài hoạt động “tìm hiểu lẫn nhau” vào thời gian đầu năm học mới khi học sinh trong lớp chưa biết rõ về nhau. Giáo viên có thể sử dụng một số trò chơi trong hoạt động này.

- Hãy cho phép học sinh đề xuất những ý tưởng về các hoạt động tập thể lớp mà tất cả mọi thành viên đều có thể tham gia.

Học sinh có rất nhiều ý tưởng, sau đây là một số gợi ý.

+ Một bảng trên đó học sinh chia sẻ những thông tin hữu cích các em sưu tầm được (liên quan đến học tập, ban nhạc các em ưu thích …).

+ Một quầy bán bành của lớp.

+ Một bảng những mẩu chuyện cười (giáo viên cần kiểm tra các mẩu chuyện cười trước khi chúng được dán lên bảng).

Lưu ý: Hãy ngăn cản sự hình thành những nhóm bè phải nhỏ

Trong lớp học có thể xuất hiện những nhóm bè phái và điều này có thể đe dọa, gây ảnh hưởng đến cảm giác chung của toàn thể lớp học. Giáo viên nên có kế hoạch cho việc thay đổi nhóm liên tục và thay đổi vị trí chỗ ngồi một cách thường xuyên.

Hoạt động 3: Xây dựng nhật ký lớp

Hãy làm một quyển số lớn (từ giấy A4, A3) và dán một tấm ảnh của cả lớp lên bìa.

Hoạt động này tạo nên một cảm giác tập thể bền vững hơn, một cảm giác gắn kết với các thành viên khác trong lớp. Nó tập trung vào những khía cạnh tích cực của lớp và cho phép học sinh cảm thấy tự hào về tập thể mình. Ngoài ra còn có tác dụng nâng cao lòng tự trọng, vì học sinh có cảm giác mình là một thành viên của một tập thể thành công và được quý trọng.

Hãy đề nghị các thành viên trong lớp, các giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh, và tất cả những vị khách mời tới lớp học viết những lời bình luận tích cực về lớp học và cuốn nhận ký lớp.

Giáo viên thư viện có thể viết như sau:

“Học sinh lớp….. luôn luôn trả sách đã mượn vào đúng vị trí. Xin cám ơn”.

Phụ huynh có thể viết như sau:

“Tôi rất cảm kích vì bạn bè trong lớp đã hướng dẫn con tôi làm bài khi cháu bị ốm phải nghỉ học”.

Học sinh trong lớp có thể viết:

“Em rất thích lớp học này vì tất cả mọi người luôn thấy vui mỗi khi sang chơi”.

Giáo viên có thể viết:

“Đây là một lớp học tuyệt vời! Mỗi buồi sáng thức dậy đều mong chờ được đến lớp để gặp lại tất cả các em”.

Hoạt động 4: Công nhận đặc điểm tốt

Mục đích: Nhằm giúp cho học sinh nhận thấy được những điểm tích cực của những học sinh khác vào cho phép mỗi học sinh nhận ra rằng chúng được quý trọng. Hoạt động này có thể được tổ chức trong suốt năm học để mọi học sinh đều được tham gia.

Nguyên liệu:

- Bảng trắng hoặc bảng xốp

- Những tấm thẻ hay những mảnh giấy

- Ảnh cá nhân của các học sinh trong lớp

Cách tiến hành:

Hàng tuần, lớp chọn ra hai học sinh và dán ảnh của hai học sinh đó lên giữa tấm bảng.

Trong giờ sinh hoạt, tất cả học sinh trong lớp và giáo viên sẽ trao đổi và quyết định các thành viên trong lớp sẽ đưa ra những nhận xét này sẽ được viết lên một tấm thẻ hay mảnh giấy và ghim vào bên cạnh bức ảnh.

Sau một tuần, những lời nhận xét này có thể được ghi vào trong một quyển sổ/ vở để trao cho học sinh. Ảnh của học sinh được dán ở bìa.

Những điểm cần chú ý:

+ Giáo viên cần khuyến khích và gợi ý để học sinh nghĩ và đưa ra lời nhận xét cụ thể vì các em có thể sẽ chỉ đưa ra một lời nhận xét chung chung. Lấy ví dụ, “Bạn N tốt bụng” là một lời nhận xét chung chung. “Bạn N tốt bụng và đã giảng bài cho em khi em bị ốm” là một lời nhận xét cụ thể.

+ Hãy nói với cả lớp vào đầu năm học và nhấn mạnh rằng đây là một hoạt động tích cực. Phần lớn học sinh sẽ hợp tác mặc dù đôi khi có thể giáo viên sẽ gặp phải một hay hai học sinh thực hiện nhiệm vụ theo cách tiêu cực, và chỉ đưa ra những lời nhận xét tiêu cực. Hãy nhắc nhở các em rằng mọi người sẽ đều đến lượt được nhận xét.

+ Có thể sử dụng giấy Ao hoặc bìa cứng hay bảng.

Hoạt động 5: Trái bòng cười

Mục đích: Nhằm khuyến khích học sinh đưa ra những phải hồi tích cực về nhau, và học cách tiếp nhận những phản hồi với thái độ tôn trọng.

Chuẩn bị: Một quả bóng nhựa vừa cỡ tay cầm, có vẽ một khuôn mặt vui vẻ 

Cách tiến hành:

Vào cuối ngày, hay lúc đó có thời gian khoảng năm hay mười phút, có thể tổ chức hoạt động này để tạo không khí vui vẻ, tích cực trong lớp. Đầu tiên giáo viên có thể bắt đầu bằng cách ném trái bóng đến một học sinh và nói “Tôi ném bóng cho Lan vì tôi muốn khen ngợi em hôm nay đã tích cực phát biểu trong giờ học”. Sau đó bóng được chuyển lần lượt tới học sinh nào đó điều muốn chia sẻ. Khuyến khích học sinh chia sẻ bất kỳ điều gì khiến các em vui, thậm chí có thể là “Em muốn ném trái bóng này cho Dũng vì em muốn cảm ơn bạn đã chép bài giúp em/ đã đến học bài cùng em trong ngày hôm qua”…

Ban đầu, có thể học sinh chưa quen với hoạt động này và không có nhiều ý kiến, giáo viên có thể chủ động trong việc đưa ra nhận xét. Sau một thời gian, có thể giao cho học sinh đảm nhiệm.

Hoạt động 6: Tìm hiểu về suy nghĩ và cảm nhận của học sinh về lớp học.

Mục đích: Hoạt động này giúp giáo viên hiểu cảm nhận và mức độ hài lòng của học sinh đối với lớp học, trên cơ sở đó có biện pháp để cải thiện tình hình.

Cách tiến hành:

Giáo viên in sẵn các câu hỏi (theo mẫu ở dưới) vào cuối tuần trong giờ sinh hoạt dành 5 – 10 phút để học sinh điền vào.

SUY NGHĨ CỦA EM VỀ LỚP HỌC

	Câu hỏi
	Luôn luôn
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi
	Không bao giờ

	1. Em cảm thấy hứng thú khi đến lớp?
	
	
	
	

	2. Em thích bài giảng của thầy/ cô?
	
	
	
	

	3. Cách giảng dạy của thầy/ cô dễ hiểu?
	
	
	
	

	4. Thầy/ cô đối xử công bằng với em?
	
	
	
	

	5. Thầy/ cô lắng nghe ý kiến của em khi em có vấn đề muốn trình bày
	
	
	
	

	6. Thấy/ cô cư xử thân thiện với em?
	
	
	
	

	7. Em có tin cậy thầy/ cô của mình?
	
	
	
	

	8. Các giờ học diễn ra vui vẻ thoải mái
	
	
	
	

	9. Thầy/ cô khen ngợi em khi em làm được việc tốt
	
	
	
	

	10. Em tham gia ngợi tích cực vào các hoạt động học tập (ví dụ: Hoạt động nhóm)
	
	
	
	

	11. Em có lắng nghe ý kiến của các bạn?
	
	
	
	

	12. Khi chưa hiểu bài em có hỏi lại thầy/ cô của mình?
	
	
	
	

	13. Em có được các bạn giúp đỡ khi cần thiết?
	
	
	
	

	14. Em ghi nhớ và thực hiện tốt nội quy của lớp
	
	
	
	

	15. Em có tự tin vào bản thân?
	
	
	
	

	16. Em coi lớp học là ngôi nhà thứ hai của mình?
	
	
	
	


Dựa vào bảng này, giáo viên có thể nắm được trạng thái tinh thần, tình hình học tập của học sinh và có biện pháp can thiệp khi cần thiết.

Hoạt động 7: Làm hộp thư vui

Mục đích: Hoạt động này giúp cho học sinh

- Cảm thấy được yêu thương

- Hướng tới những điều lạc quan, tích cực trong cuộc sống, khắc phục những trạng thái, suy nghĩ, hoàn cảnh, tâm lý chán nản, buồn bã hay cảm giác bị tổn thương để học tập có hiệu quả.

- Biết nhìn nhận những hành vi, cách cư xử tốt của bạn. Biết nói lời động viên, khen ngợi.

Hoạt động này cũng giúp giáo viên phát hiện và phát huy mặt tích cực của học sinh thông qua việc học sinh khen ngợi lẫn nhau.

Cách tiến hành:

Bước 1: Học sinh tự tạo hộp thư vui cho mình bằng cách.

+ Chuẩn bị vật liệu gồm tranh ảnh, giấy màu, giấy trắng, bút màu.

+ Làm và trang trí một phong bì theo sở thích

+ Đề tên, ghi sở thích…. Bên ngoài phong bì và dán vào vị trí để hộp thư vui của lớp.

Bước 2: Giải thích với học sinh cách sử dụng hộp thư.

Giáo viên trao đổi, giải thích cho học sinh ý nghĩa hộp thư vui: Ai cũng có những lúc cảm thấy buồn rầu, thất vọng hay giân dữ. Những cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc học, cuộc sống của mình. Chính vì vậy, mỗi khi thấy không khí vui hay tức giận, hãy đến xem những thứ trong hộp mang lại niềm vui cho mình.

Cách tham gia hộp thư vui: Hàng ngày, quan sát ghi nhận những điểm tốt, những hành vi ứng xử tích cực, ghi lại lời khen ngợi, động viên và bỏ vào hộp thư cho bạn.

Bước 3: Hướng dẫn học sinh đọc và chia sẻ hộp thư vui

+ Học sinh có thể tự xem thư mỗi ngày.

+ Trong tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm dành một khoảng thời gian nhất định tạo điều kiện để học sinh được chia sẻ những bức thư mà học sinh thích và gợi ý để các em phát huy những mặt tốt mà các em đã được khen ngợi.

Lưu ý:

+ Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng những bí mật của học sinh, không bắt học sinh đọc trước lớp những thư không muốn chia sẻ.

+ Giáo viên phải là người quan sát, điều chỉnh những lệnh lạc trong thực hiện.

Ví dụ: Học sinh viết những lời không hay, một số học sinh không có thư … bằng cách định hướng mục đích viết hoặc tham gia vào việc viết thư cho học sinh.

Hoạt động 8: Hãy động viên, đừng chê bai

Chúng ta ai cũng cần học cách đối mặt với những tổn thương do người khác gây ra cho mình và điều quan trọng là chúng ta cũng cần nhận thức được rằng lời nói của mình có thể gây tổn thương cho người khác.

Mục đích: Giúp học sinh thấy được việc dùng những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng chê bai, giễu cợt có thể gây tổn thương tời người khác. Nên dùng những lời động viên, khen ngợi thay những lời nói gây tổn thương.

Cách tiến hành:

Bước 1: Giáo viên chia lớp thành các nhóm, phát cho mỗi nhóm một trái tim được cắt từ giấy màu đỏ.

Bước 2: Học sinh chú ý lắng nghe các câu chuyện của Hằng và mỗi khi Hằng bị tổn thương bởi phải nghe một lời chê bai, một câu nhận xét tiêu cực của người khác thì các em xé một mảnh của trái tim.

Bước 3: Giáo viên kể câu chuyện

	Chuyện của Hằng

Mấy hôm nay, mẹ bị ốm nên buổi sáng Hằng phải dậy sớm quét nhà và sửa soạn cho em Thao trước khi nó đến trường.

Mọi việc xong xuôi, Hằng vui vẻ vào chào mẹ để đi học.

Hằng vừa lên tiếng chào mẹ thì bị mẹ càu nhàu: “Sau con đi học muộn thế? Làm cái gì cũng chậm”.

Thoáng buồn, Hằng bước ra sân, dắt chiếc xe đạp. Chiếc xe hôm nay như nặng nề hơn.

Đường từ nhà Hằng đến trường dài khoảng 5 cây số và phải đi qua một con suối nhỏ. Hôm qua có con mưa đầu nguồn nên hôm nay nước suối dâng cao. Loay hoay mãi Hằng mới qua được suối. Em đạp vội đến trường.

Hằng đến lớp muộn, cô giáo đang giảng bài quay ra bảo em: “Sao em đi học muộn thế? Đi muộn hãy đứng đấy, chờ hết tiết mới được vào”.

Hằng đứng nhìn lớp học, nhìn cô giáo giảng bài, lòng em năng trĩu.


Bước 4: Khi giáo viên kết thúc câu chuyện, trái tim đã trở thành nhiều mảnh vụn.

Thảo luận trước lớp về ý nghĩa của câu chuyện vừa nghe. Giáo viên hỏi học sinh.

- Trái tim còn nguyên vẹn không?

- Có bao nhiêu trong số chúng ta đã bị tổn thương bởi những lời chê bai giống như Hằng đã phải chịu?

Dành thời gian để học sinh suy nghĩ và kể lại chuyện các em đã từng phải nghe những lời tương tự như vậy và cảm nghĩ của em lúc đó.

Bước 5: Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy trắng khổ A4, băng dính và đề nghị các nhóm trong 2 phút dán lại trái tim đã bị xé vào tờ giấy A4. Sau đó, các nhóm dán kết quả của nhóm mình lên bảng, quan sát và bình luận về hình trái tim bị dán lại.

Giáo viên nêu câu hỏi: Hình tái tim còn nguyên vẹn như cũ không?

Bước 6: Căn cứ vào câu trả lời của các nhóm, Giáo viên kết luận.

Dù trài tim đã được dán lại, bề mặt trái tim vẫn còn những vết xé. Mỗi khi ai đó bị tổn thương, dù là nhỏ nhất, thì trong lòng người đó vẫn còn những rạn nứt không thể nào xóa bỏ được. Do đó, chúng ta cần hạn chế tối thiểu việc làm tổn thương người khác.

Cô giáo kể cho cả lớp nghe câu chuyện

	Chuyện về những vết đinh

Ngày xưa có một cậu bé xấu tính, bố cậu dẫn cậu ra hàng rào bằng gỗ trước nhà, đưa cho cậu một túi đinh vào bảo: “Cứ mỗi lần con mất kiên nhẫn hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh lên hàng rào”. Ngày đầu tiên cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào, các tuần sau cậu biết kiềm chế nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần.

Cuối cùng đến một ngày kia cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa. Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng: “Hôm nay con không phải đóng cái đinh nào!” Ông bố xoa đầu khen con ngoan và bảo rằng: “Ngày nào con không mất kiên nhẫn hãy rút một cái đinh con đã đóng ra khỏi hàng sào nhé”. Ngày lại ngày trôi qua cuối cùng cậu bé gặp bố và thưa rằng cậu đã nhổ hết mọi cái đinh ra khỏi hàng rào rồi.

Người bố vui vẻ dẫn con ra chỗ hàng rào và bảo cậu con: “Này con, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con hãy nhìn xem, hàng rào này sẽ không như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa con đã lại cho người ấy một vết thương như lỗ đinh này. Con có thể đâm dao vào một người rồi rút dao ra nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương, con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa vết thương vẫn còn đó. Một vết thương do lời nói cũng làm đau đớn như vết thương trên thân thể”.

Dù trong trường hợp nào con cũng cần nhớ:

- Tôn trọng chính mình

- Tôn trọng người khác

- Trách nhiệm về các hành vi của mình.


Lớp thảo luận: Làm thế nào để chuyển những lời chê bai, thiếu tôn trọng thành những lời động viên, khích lệ.

Lớp có thể thống nhất một quy định chung: Khi nghe một lời nói thiếu tôn trọng, chê bai thì sẽ ra một ám hiệu nào đó. Và cả lớp sẽ thực hiện quy định chung đó.

Trên đây là một số gợi ý các biện pháp giáo dục nhằm ngăn chặn, hạn chế các biểu hiện tiêu cực của học sinh và sử dụng các biện pháp kỉ luật tích cực mà giáo viên có thể thực hiện tại lớp của mình. Còn rất nhiều biện pháp khác mà giáo viên có thể nghĩ ra. Giáo viên có thể tự tìm hiểu và thử nghiệm các biện pháp khác nhau và lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày trên lớp. Giáo viên cũng có thể điều chỉnh các hoạt động, những gợi ý hữu ích và các tư liệu trên đây để tìm hiểu cho mình một cách làm phù hợp. Với những cố gắng cũng như những sáng tạo trong việc tìm kiếm các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực, chắc chắn những hình thức kỉ luật gây tổn thương thể chất và tinh thần của học sinh sẽ chấm dứt.

III. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHẰM THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THTP.

Mọi cố gắng thay đổi hình thức giáo dục thông qua các biện pháp kỷ luật tại lớp học chỉ có hiệu quả nếu được thực hiện theo hướng tiếp cận toàn trường. Khó có thể tạo ra một hay hai hòn đảo “yên bình, xuất sắc” trong một đại dương hỗn loạn. Nỗ lực chuyển đổi hình thức giáo dục kỷ luật ở lớp học phải song hành với nỗ lực thay đổi giáo dục kỷ luật ở nhà trường.

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một số hoạt động có thể tổ chức tại cấp trường để tạo ra môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cho cả học sinh và giáo viên.

1. Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.

Cần xây dựng không khí thân thiện trong nhà trường nhằm tạo ra một môi trường cảm thông, chia sẽ, hợp tác trong các hoạt động giáo dục. Một môi trường học thân thiện là môi trường hòa nhập bình đẳng, hoan nghênh và chào đón tôn trọng tất cả trẻ em không có sự phân biệt về giới tính, do hoàn cảnh xuất thân hay địa vị xã hội của cha mẹ. Tất cả học sinh dù học giỏi, khá hay trung bình đều được đối xử công bằng với sự tôn trọng. Môi trường học tập thân thiện còn là môi trường học tập an toàn, không bạo lực về thể chất cũng như về tinh thần.

Trong môi trường học thân thiện, nhà trường và giáo viên đáp ứng những nhu cầu đa dạng của học sinh, sao cho các em đều muốn đến trường và cùng nhau học tập. Giáo viên gần gũi với học sinh để tìm hiểu rõ hoàn cảnh, diến biến trạng thái tâm lý tình cảm của các em để cố gắng ngăn chặn những hành vi sai lầm hoặc hành động đáng tiếc trước khi nó xảy ra, và hướng dẫn hỗ trợ các em có cách sử xự đúng đắn, tích cực.

Trong môi trường học thân thiện, mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, sự giúp đỡ và đồng cảm. Học sinh cảm thấy vui khi đến trường.

Môi trường học thân thiện là nơi ít xảy ra hiện tượng vi phạm kỷ luật của học sinh.

Nếu nhà trường xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên – giáo viên, học sinh – học sinh, giáo viên – học sinh thì có thế giúp cho giáo viên thay đổi được nhận thức. Nếu giáo viên biết “lắng nghe trẻ để hiểu trẻ” thì có thể làm giảm việc học sinh vi phạm kỷ luật.

Trong quá trình dạy học, giáo viên tạo môi trường gần gũi, thân thiện, mọi ý kiến của học sinh được giáo viên tiếp nhận, tôn trọng với thái độ không phê phán, không so sánh học sinh này với học sinh khác. Giáo viên có thái độ đối xử công bằng với mọi học sinh làm thế nào để học sinh có cơ hội chia sẻ những hiểu biết với nhau.

Nhà trường, giáo viên cũng cần xây dựng mối quan hệ thân thiện với cha mẹ học sinh, tạo điều kiện cho cha mẹ đến với nhà trường nhiều hơn qua việc tổ chức các hội thảo, bằng các “góc dành cho cha mẹ”, bằng các hoạt động hỗ trợ cần thiết hướng đến lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Qua đó, tính thân thiện sẽ được nâng cao dần, cha mẹ sẽ không cảm thấy e ngại khi đến trường và tiếp xúc với các thầy cô giáo. Từ đó sự phối hợp các lực lượng để giáo dục học sinh trở nên dễ dàng hơn và đó cũng là những điều kiện để bảo vệ trẻ em khỏi sự trừng phạt thân thể về thể xác và tinh thần.

Ban giám hiệu có cách quản lý thân thiện, tạo không khí làm việc đầy tình thân ái. Nếu lớp học có học sinh chưa ngoan thì đừng vội kết luận là lớp học không nề nếp do giáo viên không làm tốt công tác chủ nhiệm. Trước sai phạm của học sinh, Ban giám hiệu cần cùng với giáo viên tìm hiểu rõ nguyên nhân, không vội vàng chỉ trích hay phê bình giáo viên mà nên có biện pháp phối hợp với giáo viên để tìm giải pháp giáo dục học sinh.

2. Tổ chức cho học sinh tham gia xây dựng nội quy trường học.

Nhà trường cần tổ chức cho học sinh tham gia xây dựng nội quy của trường nhằm giúp học sinh hiểu rõ và làm theo nội quy một cách tự giác.

Các lớp có thể cử đại diện dự buổi họp chung toàn trường để thảo luận, xây dựng nội quy của nhà trường. Các bản nội quy nên được treo/đặt ở nơi mọi người dễ dàng nhìn thấy. Nội quy cần ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu để học sinh dễ nhớ và thực hiện. Cần dành thời gian trong năm học để thu nhận phải hồi về thực hiện nội quy và điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết. Nội quy cũng cần được công bố ở các kỳ họp cha mẹ học sinh hàng năm.

3. Xây dựng mạng lưới trợ giúp.

3.1. Xây dựng tổ chức tham vấn học đường (phòng tư vấn hỗ trợ học sinh) trong trường học.

Hoạt động tư vấn được tạo ra để giúp người học hiểu sâu sắc về môi trường sống, về năng lực của chính mình, lựa chọn hành vi ứng xử tích cực, thực hiện mục tiêu cuộc sống. Hoạt động tư vấn tập trung giúp đỡ cá nhân đương đầu với những nhiệm vụ phát triển như sự tự quyết, tính độc lập, giúp học sinh hiểu rõ những sở trường, tiềm năng cũng như sở đoản của mình, các yếu tố môi trường tác động đến sự phát triển của mỗi cá nhân, giúp  học sinh đương đầu với những áp lực của hoàn cảnh. Hoạt động tư vấn tạo thuận lợi cho học sinh tự hiểu mình và tự phát triển thông qua các mối quan hệ, hướng tới sự phát triển nhân cách phù hợp xu thế phát triển xã hội trên cơ sở tự hiểu mình và hiểu biết về môi trường.

Giáo viên được xem là người tốt nhất có thể cho học sinh những lời khuyên xác đáng bởi vì họ biết rõ những điểm mạnh và yếu cũng như những sở thích của học sinh.

Nội dung chính của tư vấn học sinh là giúp họ tháo gỡ những vướng mắc riêng tư có liên quan đến nhu cầu cá nhân, những quan hệ và hoạt động mà học sinh tham gia trong quá trình học tập và sinh hoạt xã hội.

Nhà trường có thể lập “ Phòng tư vấn hỗ trợ học sinh” như một “ phòng chức năng” được bài trí phù hợp với hoạt động tư vấn và cử giáo viên có uy tín kiêm nhiệm phụ trách. Nhiệm vụ cơ bản của phòng tư vấn hỗ trợ học sinh là tổ chức hoạt động tư vấn cho học sinh trong các lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệm và ứng xử xã hội. Phòng tư vấn hỗ trợ học sinh có thể đưa đến những kết quả như: nâng cao thành tích học tập, nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, khắc phục những đặc điểm nhân cách không mong muốn, uốn nắn những thói quen có hại, hình thành kĩ năng sống tích cực của học sinh.

3.2. Tạo lập nhóm giáo viên trợ giúp

Nhà trường có thể thành lập nhóm giáo viên trợ giúp để thảo luận về những vấn đề liên quan đến hành vi cư xử, kỷ luật và giải quyết xung đột. Bắt đầu với việc cá nhân chia sẻ với nhau về cuộc sống, tâm tư và những lo lắng của mình. Giáo viên có thể cùng làm việc với nhau đã lâu, tuy nhiên không phải lúc nào mọi người cũng có dịp chia sẻ với nhau về bản thân mình. Dần dần, đây sẽ là nơi an toàn để giáo viên chia sẻ những khó khăn và trút bỏ những buồn bực, tức giận. Đây cũng là nơi giáo viên có thể nói với nhau một cách chân thực về “ những đứa trẻ khó bảo” và cùng bàn cách để tìm ra các giải pháp thích hợp, đê giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả mà không cần sử dụng hình phạt. Đây cũng là nơi giáo viên chia sẻ nhau nhũng gì mình đã làm được, sự thành công của những ý tưởng mới. Nhóm trợ giúp phải là nơi “ an toàn và tin tưởng” để giáo viên chia sẻ và thực sự là nơi mà họ có thể nói cho nhau biết tất cả mọi việc về bản thân mình mà không hề e ngại. Nhóm giáo viên này được hình thành nhằm mục đích đóng góp, chia sẻ những hiểu biết và dự báo trước các vấn đề có thể xảy ra. Qua đó, từng thành viên trong nhóm sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích khi giải quyết từng tình huống gặp phải trong quá trình giáo dục.

3.3. Tạo lập nhóm trợ giúp từ cộng đồng.

Nhà trường nên thành lập nhóm trợ giúp này để hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trường học cũng cần có tổ tư vấn gồm những cha mẹ học sinh quan tâm đến giáo dục học sinh, các chuyên gia tâm lý, những người có uy tín, được kính trọng trong cộng đồng (chính quyền địa phương, khu phố, giáo viên nghỉ hưu, trưởng làng/ trưởng bản) để họ có thể giúp đỡ trong việc giải quyết các vấn đề cần thiết liên quan đến học sinh.

Nhóm tư vấn (cộng đồng) trợ giúp này có thể giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục như: tư vấn sức khỏe, tâm lý, kể chuyện danh nhân hay sự kiện lịch sử; chăm sóc vườn trường, trồng cây cảnh, hoặc hướng dẫn học sinh được sách; giúp giáo viên làm đồ dùng dạy học, nhóm này còn có thể giúp các em giải quyết các vấn đề khó khăn về sức khỏe và xã hội khác hay vận động các nguồn lực để hỗ trợ nhà trường nhằm tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

3.4. Thành lập các câu lạc bộ.

a) Câu lạc bộ “Những người trợ giúp có uy tín”

Nhà trường nên vận động những người có uy tín, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia trợ giúp công tác giáo dục học sinh. Trong cộng đồng có những người được học sinh và giáo viên rất kính trọng và tin tưởng, có kinh nghiệm hòa giải, nhà trường mời những người này làm cố vấn khi có vấn đề liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc các vấn đề khác của học sinh. Khi có xung đột nên mời họ đến để cùng tìm ra các giải pháp tốt nhất cho các em mà không dùng đến sự trừng phạt gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của các em.

b) Câu lạc bộ “Nhóm bạn tư vấn”

Tư vấn giữa các nhóm đồng đẳng

Một trong những cách giải quyết xung đột có hiệu quả là thông qua sự chia sẻ, hiểu biết, chân tình của những nhóm bạn đồng đẳng. Nhà trường nên thành lập câu lạc bộ “Nhóm bạn tư vấn” gồm những người bạn thân, những người cùng độ tuổi, cùng hoàn cảnh để cùng tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và giúp nhau trong học tập. Điểm cốt lõi của công việc “tư vấn” là quan hệ bình đẳng: Không phân biệt sự hơn kém nhau về trình độ học vấn hoặc vị thế. Tin cậy nhau, là cơ sở của mọi sự trao đổi, thổ lộ, tâm tình.

Nhóm bạn đồng đẳng có thể bao gồm hai học sinh (cùng tuổi, cùng hoàn cảnh) hao giáo viên hoặc thậm chí hai cha mẹ. Những nhóm đối tượng này đều có thể tư vấn cho nhau. Việc thành lập các nhóm đồng đẳng rất dễ thực hiện, tuy nhiên để nhóm hoạt động có hiệu quả thì cần dựa trên những quy tắc mà các thành viên trong nhóm thấu hiểu và chấp nhận. Nếu các quy tắc không được tôn trọng thì quá trình tư vấn có thể bị hủy hoại.

c) Câu lạc bộ “vừa là thầy – vừa là bạn”.

Trường học nào cũng có những giáo viên luôn luôn được học sinh tin cậy và tín nhiệm. Họ như những nam châm tự nhiên có sức hút đối với học sinh trong những lúc các em cảm thấy lo lắng, phiền muộn – dù đó là những điều phiền muộn cá nhân, những vấn đề ở gia đình hay xung đột ở trường học. Họ được học sinh tin cậy vì luôn đối xử thân thiện công bằng, luôn lắng nghe ý kiến của học sinh.

Nhà trường có thể thành lập nhóm ‘vừa là thầy – vừa là bạn” để những giáo viên này gặp gỡ, lắng nghe và giúp đỡ học sinh gặp những khó khăn hoặc đáp ứng những mong muốn của các em. Nhóm là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của các em, lắng nghe học sinh thổ lộ những suy nghĩ, phiền muộn mà các em gặp phải trong cuộc sống và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Nhà trường xem xét bố trí những khoảng thời gian nhất định trong ngày/ tuần để những giáo viên này tiếp xúc với những học sinh có nhu cầu bày tỏ những lo lắng, phiền muộn của mình. Điều này giúp giải quyết kịp thời các nhu cầu cần trợ giúp và ngăn chặn những biểu hiện, hành vi tiêu cực thông qua việc tạo cơ hội và điều kiện để học sinh bày tỏ về những lo lắng, khúc mắc của mình mà không sợ bị trù dập hay trừng phạt.

4. Tổ chức các hoạt động gắn kết các thành viên nhà trường.

4.1. Tổ chức các hoạt động vui chơi

Nhà trường cần tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh để đem lại niềm vui cho các em. Các hoạt động vui chơi lành mạnh luôn mang lại niềm vui cho học sinh, tạo không khí sôi động trong trường học. Các trò chơi nên có sự tương tác giữa thầy và trò. Học sinh có thể giới thiệu các trò chơi, những trò chơi này được tập thể đồng ý. Giáo viên sẽ là người xem xét nếu trò chơi nào nguy hiểm, không thích hợp thì gợi ý học sinh và cũng phải được học sinh chấp nhận. Các buổi tham quan, dã ngoại, các hoạt động thể dục thể thao đều đem lại sự bổ ích cho học sinh. Các hoạt động này cần diễn ra thường xuyên và đều đặn (có thể kết hợp với các tiết sinh hoạt ngoại khóa của trường). Các ngày hội theo chủ điểm cần chú ý tạo cơ hội cho trẻ tham gia bình đẳng.

4.2. Xác định các hình thức khen thưởng và xử phạt có hiệu quả.

Các biện pháp giáo dục KLTC sẽ có hiệu quả nếu ở trường học có quy định rõ ràng về hình thức khen thưởng khi học sinh có hành vi tốt và cách xử lý đúng mực với những học sinh có nhiều sai phạm. Để thực sự có hiệu quả, cần tìm những hình thức khen thưởng được học sinh đánh giá cao. Trong phần các biện pháp áp dụng tại lớp học đã nhắc đến những hình thức có thể áp dụng tại lớp. Ở cấp trường cũng cần có những hình thức tương tự. Nhà trường có thể tổ chức một cuộc họp gồm đại diện các lớp để xác định những hình thức và những đặc quyền. Có thể là các hoạt động thể thao, hoạt động nghệ thuật, chuyến đi dã ngoại… những hoạt động phù hợp với học sinh và điều kiện của nhà trường. Đảm bảo các hoạt động này mang lại niềm vui cho học sinh và được tổ chức thường xuyên.

Hãy dành thời gian và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về hình thức xử lý những hành vi thái độ không tốt của học sinh. Trong trường hợp nào học sinh không được tham gia các hoạt động/ hưởng các đặc quyền? có thể đưa vấn đề này ra thảo luận khi xây dựng hay điều chỉnh nội quy nhà trường.

4.3. Tổ chức các buổi sinh hoạt dành cho học sinh.

Nhà trường và giáo viên cần đổi mới nội dung và hình thức các buổi sinh hoạt nhằm giúp học sinh thoải mái tỏ suy nghĩ, ý kiến về các chủ đề liên quan đến kỷ luật, đạo đức học sinh.

Các buổi sinh hoạt cần được chuẩn bị chu đáo, có phân công rõ ràng. Có thể tổ chức vào giờ cuối tuần, giờ ngoại khóa, trong lớp hoặc ngoài trời. Giáo viên chuẩn bị chủ đề, các câu hỏi ý kiến, phim ảnh, sách báo, tỉnh huống… Học sinh có thể trao đổi nhóm, góp ý kiến cá nhân. Giữa các hoạt động có xen kẽ những trò chơi, tạo hứng thu cho học sinh khi tham gia.

Nội dung cần được xây dựng phù hợp lứa tuổi, ngắn gọn, dễ hiểu, nhiều hình ảnh minh họa để học sinh dễ theo dõi.

Giáo viên cần tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, gợi ý cho học sinh tham gia ý kiến về các chủ đề liên quan đến các em như: “Phòng ngừa bạo lực trong trường học”, “Những quy ước trong giao tiếp, học tập, kỷ luật”…

4.4. Tổ chức các buổi họp chung để giải quyết vấn đề.

Nhà trường cần thiết lập những nguyên tắc về cách giải quyết những xung đột mà không thể giải quyết ở lớp học. Việc giải quyết các xung đột cần được tiến hành trên cơ sở cá nhân (chỉ bao gồm những người có liên quan trực tiếp) và đảm bảo tính riêng tư. Cần có một không gian an toàn để học sinh giải thích quan điểm của em về chuyện xảy ra và lý do dẫn đến sự việc đó.

Khi xung đột không thể giải quyết được ở cấp độ lớp học, cần có sự trợ giúp của người có hiểu biết và kinh nghiệm về giải quyết xung đột. Nếu không sẵn có người như vậy, có thể mời những giáo viên có uy tín, đáng tin cậy tư mạng lưới trợ giúp (xem phần I). Ngưii được chọn phải là người thiết diện vô tư, xử lý công bằng và đến không phải với tư cách thay mặt cho Ban giám hiệu để quyết định hình thức trừng phạt. Vai trò của người này là lắng nghe cả hai bên và giải quyết sự xung dột dựa trên sự thương thuyết, đưa ra một giải pháp được cả hai bên chấp nhận.

4.5. Xây dựng hộp thư “Điều em muốn nói”

Nhà trường nên lập hộp thư “Điều em muốn nói” để học sinh được bày tỏ ý kiến của mình.

Những ý kiến của học sinh có thể là những tình cảm, cảm nhận, mong muốn, đề nghị của các em về thầy cô, cha mẹ, nhân viên phục vụ, điều kiện học tập – sinh hoạt và các hoạt động vui chơi mà các em không thể hoặc chưa dám nói trực tiếp.

Hộp thư được đặt tại các vị trí thân thiện (trước phòng Đoàn – Đội, thư viện) và vừa tầm cao để học sinh dễ bỏ thư.

Hàng tuần, Ban giám hiệu cử người đọc thư, tóm tắt các ý và đưa ra thông tin phản hồi tới học sinh. Tùy từng ý kiến mà có thể đưa ra phản hồi theo những hình thức khác nhau như: Tại buổi chào cờ, gặp riêng học sinh, gặp riêng giáo viên hoặc phụ huynh học sinh.

5. Tổ chức các hoạt động gắn kết với cộng đồng.

Nhà trường cần tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho mọi người tham gia, tạo sự gắn kết thân thiện trong công tác giáo dục.

Các hoạt động có thể là sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hội thảo chuyên đề, những buổi lễ kỷ niệm quan trọng (ngày nhà giáo, ngày truyền thống của trường). Thành phần tham dự gồm cha mẹ học sinh – giáo viên – cộng tác viên, đại diện chính quyền địa phương. Hình thức tổ chức là thi đấu thể dục, thể thao; giao lưu văn hóa truyền thống của địa phương, các trò chơi chung sức. … Tất cả những hoạt động trên sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác trong trường và cộng đồng.
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